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TIẾNG VIỆT 

BÀI 14: ANH EM MỘT NHÀ 

BÀI ĐỌC 1: RỪNG GỖ QUÝ (T1+2) 
 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực đặc thù. 

1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ 

- Đọc trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần HS dễ đọc sai: ông 

lão, nàng tiên, nào ngờ, quay lại, nằn nì, túp lều, gieo trồng, đồi trọc,.... Ngắt nghỉ 

hơi đúng giữa các cụm từ, các câu. 

- Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài đọc: nằn nì, đồi trọc.  

- Trả lời được các câu hỏi về nội dung bài đọc.  

- Hiểu ý nghĩa của bài đọc: Khuyên mọi người trồng cây gây rừng. 

- Trả lời được câu hỏi Để làm gì?; đặt được câu khiến. 

1.2. Phát triển năng lực văn học: Biết bày tỏ sự yêu thích những chi tiết thú vị và 

những hình ảnh đẹp trong bài đọc. 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được 

nội dung bài. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc, thảo luận  trong nhóm. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, yêu trường, lớp qua bài thơ. 

      -Phẩm chất nhân ái: Bồi dưỡng tình cảm đoàn kết dân tộc. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học 



sinh 

1. Khởi động. 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học ở bài đọc trước. 

- Cách tiến hành: 

 1. GV chia sẻ, trao đổi với HS về các dân tộc ở Việt Nam 

- Mỗi tấm  ảnh dưới đây thể hiện hoạt động hoặc trang 

phục của một dân tộc ở Việt Nam. Hãy nói điều mình 

thích trong một tấm ảnh.  

 
2. Kể thêm tên một số dân tộc khác ở Việt Nam mà em 

biết. 

Nếu HS không nói được thêm, GV có thể giới thiệu 

nhanh tên và hình ảnh một số dân tộc của Việt Nam. 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV dẫn dắt vào bài mới 

 

- HS quan sát tranh 

 

+ HS trả lời theo suy 

nghĩ của mình. 

- HS nhận xét 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS kể thêm tên một 

số dân tộc khác ở Việt 

Nam mà các em biết. 

VD: Chơ-ro, Cơ Lao, 

Gia-rai, Hà Nhì, 

Hoa,  Mường, Tày, 

Nùng, ... 
 

2. Khám phá. 

-Mục tiêu: 

- Đọc trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần HS dễ đọc sai: ông 

lão, nàng tiên, nào ngờ, quay lại, nằn nì, túp lều, gieo trồng, đồi trọc,.... Ngắt nghỉ 

hơi đúng giữa các cụm từ, các câu. 

- Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài đọc: nằn nì, đồi trọc.  

- Trả lời được các câu hỏi về nội dung bài đọc.  

- Hiểu ý nghĩa của bài đọc: Khuyên mọi người trồng cây gây rừng. 



1.2. Phát triển năng lực văn học: Biết bày tỏ sự yêu thích những chi tiết thú vị và 

những hình ảnh đẹp trong bài đọc. 

- Cách tiến hành: 

* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng. 

- GV đọc mẫu: Đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ 

giàu sức gợi tả, gợi cảm.  

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, nhấn giọng ở 

những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm 

- Gọi 1 HS đọc toàn bài. 

- GV chia đoạn: (5đoạn) 

+ Đoạn 1: Từ đầu đến mở nhé. 

+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến tiếc ngẩn ngơ. 

+ Đoạn 3: Tiếp theo cho đến mở ra đấy 

+ Đoạn 4: Tiếp theo cho đến cũng vậy. 

+ Đoạn 5: Còn lại. 

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn. 

- Luyện đọc từ khó: ông lão, nàng tiên, nào ngờ, quay lại, 

nằn nì, túp lều, gieo trồng, đồi trọc,… 

-Luyện đọc câu: Nào ngờ,/ nắp hộp vừa hé mở thì bao 

nhiêu cột gỗ,/ ván gỗ tuôn ra ào ào,/ rồi lao xuống suối,/ 

trôi đi mất.//  

- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn 

theo nhóm 4. 

- GV nhận xét các nhóm. 

* Hoạt động 2: Đọc hiểu. 

- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 4 câu hỏi trong sgk. 

GV nhận xét, tuyên dương. 

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy 

đủ câu. 

+ Câu 1: Ông lão mơ thấy nàng tiên cho ông thứ gì trong 

chiếc hộp thứ nhất?  
 

+ Câu 2: Qua chi tiết cột gỗ, ván gỗ nhanh chóng trôi tuột 

đi, câu chuyện muốn nói lên điều gì? Chọn ý đúng: 

a) Vội vàng sẽ không mang lại kết quả tốt. 

b) Cột gỗ, ván gỗ ông lão thấy chỉ là giấc mơ. 

c) Chỉ chặt cây có sẵn thì bao nhiêu gỗ cũng hết. 

+ Câu 3: Vì sao nàng tiên trong giấc mơ nói rằng thứ 

đựng trong chiếc hộp thứ hai quý hơn nhiều? 

 

 

- Hs lắng nghe. 
 

- HS lắng nghe cách 

đọc. 
 

- 1 HS đọc toàn bài. 

- HS quan sát 
 

 

 

 

 

- HS đọc nối tiếp theo 

đoạn. 

- HS đọc từ khó. 
 

- 2-3 HS đọc câu. 
 

- HS luyện đọc theo 

nhóm 4. 
 

 

 

 

- HS trả lời lần lượt 

các câu hỏi: 
 

+ Ông lão mơ thấy 

nàng tiên cho ông một 

chiếc hộp chứa toàn 

cột gỗ, ván gỗ. 
 

+ Ý đúng là c) Chỉ 

chặt cây có sẵn thì bao 

nhiêu gỗ cũng hết. 



  

+ Câu 4: Câu chuyện này khuyên ta điều gì?  

- GV mời HS nêu nội dung bài. 
 

- GV Chốt: Bài  khuyên mọi người trồng cây gây rừng. 
 

 

+ Vì chiếc hộp đó 

đựng hạt cây, biết 

trồng cây sẽ có gỗ 

dùng mãi. Còn chiếc 

hộp thứ nhất chỉ có gỗ, 

dùng sẽ hết ngay. 

+ Câu chuyện khuyên 

ta trồng cây gây rừng. 

1 -2 HS nêu nội dung 

bài theo suy nghĩ của 

mình. 

- HS nêu lại ND  

3. Hoạt động luyện tập 

- Mục tiêu: 

+ Trả lời được câu hỏi Để làm gì? 

+ Đặt được câu khiến. 

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành: 

1. Dựa vào nội dung bài tập đọc, trả lời câu hỏi:  

a)  Ông lão đi tìm gỗ để làm gì?  

b)  Để có gỗ dùng lâu dài, chúng ta cần làm gì? 

 - GV yêu cầu HS đọc đề bài. 

- GV giao nhiệm vụ làm việc nhóm 2 

 

- GV mời đại diện nhóm trình bày. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV mời các nhóm nhận xét. 

- GV nhận xét tuyên dương. 

2. Hãy nói lời ông lão khuyên các con ( hoặc dân làng) 

trồng cây. 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài. 

 

 

- 1-2 HS đọc yêu cầu 

bài. 

- HS làm việc nhóm 2, 

thảo luận và trả lời câu 

hỏi. 

- Đại diện nhóm trình 

bày: 

a) - HS 1: Ông lão đi 

tìm gỗ để làm gì? 

   –HS 2: Ông lão đi 

tìm gỗ để làm nhà. 

b)-  HS 2: Để có gỗ 

dùng lâu dài, chúng ta 

cần làm gì?  

   – HS 1: Để có gỗ 

dùng lâu dài, chúng ta 

phải trồng thật nhiều 

cây / cần tích cực 



- GV giao nhiệm vụ làm việc chung cả lớp 

- GV mời HS trình bày. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV mời HS khác nhận xét. 

- GV nhận xét tuyên dương. 
 

trồng cây gây rừng /... 

- Đại diện các nhóm 

nhận xét. 
 

 

- 1-2 HS đọc yêu cầu 

bài. 

- HS làm việc chung 

cả lớp 

- Một số HS trình bày 

theo kết quả của mình 

- a) Khuyên các con: 

+ Các con hãy tìm 

thêm hạt cây về trồng 

đi!  

+ Các con hãy trồng 

nhiều cây để cỏ gỗ 

dùng khi cần. 

+ Các con phải trồng 

rừng để hạn chế lở đất. 

b) Khuyên dân làng: 

+ Các ông bà hãy tìm 

thêm hạt cây để trồng 

thật nhiều cây vào 

nhé! 

+ Bà con hãy trồng 

nhiều cây để không 

khí được mát lành! 

+ Bà con hãy trồng 

cây gây rừng để có gỗ 

làm nhà, đóng bàn 

ghế! 
 

4. Vận dụng. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 



- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng 

bài học vào tực tiễn cho học sinh. 

+ Cho HS quan sát video cảnh một số hoạt động trồng 

cây, trồng rừng.  

+ GV nêu câu hỏi: việc trồng cây, gây rừng có ích lợi gì? 

- Nhắc nhở các em cần nghiêm túc trong các hoạt động 

tập thể. Biết giữ trật tự, lắng nghe, không ồn ào gây rối,... 

- Nhận xét, tuyên dương 

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà. 

- HS tham gia để vận 

dụng kiến thức đã học 

vào thực tiễn. 

- HS quan sát video. 
 

+ Trả lời câu hỏi. 
 

 

- Lắng nghe, rút kinh 

nghiệm. 

IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 

..................................................................................................................................... 

------------------------------------------- 
Buổi chiều 

 

TOÁN 

Bài 77: EM VUI HỌC TOÁN  (T2)  

Trang 50, 51 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực đặc thù: 

- Thực hành vẽ trang trí hình tròn, vẽ đường tròn không cần dùng compa. 

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học. 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết 

lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn 

thành nhiệm vụ. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 



Hoạt động của giáo viên Hoạt động 

của học 

sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

                   + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học. 

+ Quan sát hình và trả lời các dạng hình khối nào: 

   

 
- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV dẫn dắt vào bài mới. 

- HS tham 

gia trò chơi 

+ Lon 

coca: hình 

khối trụ 

+ Quả địa 

cầu: hình 

khối cầu. 

+ Con xúc 

xắc: hình 

khối lập 

phương 

+ Bể cá: 

Hình khối 

hộp chữ 

nhật. 

- HS lắng 

nghe. 

2. Luyện tập: 

- Mục tiêu:  

+ Vẽ đường tròn không cần dùng compa.. 

+ Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học. 

- Cách tiến hành: 

*Hoạt động: Vẽ đƣờng tròn mà không dùng compa. (Làm việc 

nhóm) 

- GV mời HS quan sát tranh và thảo luận về vẽ đường tròn lớn trên 

sân trường mà không dùng compa. 

 

- 1 HS đọc 

đề bài. 

- HS quan 

sát tranh và 

thảo luận. 

  
 

 



 
+ Tranh vẽ gì: 
 

+ Làm thế nào để các bạn vẽ được hình tròn to trên sân trường?  

- GV hướng dẫn các vẽ 

+ Tâm của hình tròn là một điểm có thể xác định được bằng cách 

dùng một cái cọc (như trong hình vẽ ban nam đang đứng), bán kính 

hình tròn có thể dùng một sợi dây một buộc vào cái cọc làm tâm, một 

đầu kia buộc vào 1 thanh gỗ hoặc một que củi. Một bạn giữ cọc ở 

tâm cố dịnh, một ban cầm que củi/gỗ kéo dài căng và di chuyển 1 

vòng quanh cọc. Đầu que củi/thanh gỗ vạch lên đất một đường tròn. 

- GV yêu cầu hs vẽ 1 đường tròn trên nên đất với bán kính tùy thích, 
 

- GV nhận xét, tuyên dương. 
 

 

 

 

 

- 2 bạn nhỏ 

đang chơi ở 

cái sân rất 

rộng và hai 

bạn đang 

vẽ một 

đường tròn 

to. 

- Thảo luận 

về nêu cách 

vẽ. 
 

- HS lắng 

nghe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Thành 

viên các 

nhóm thay 

phiên nhau 

vẽ đường 

tròn theo 

kích thước 

tùy chọn. 

- Các nhóm 

nhận xét 

nhóm khác. 

3. Vận dụng. 

- Mục tiêu: 



+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Tập ước lượng một số vật, đồ vật 

không có số lượng cụ thể. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

A, Quan sát tranh và nhận xét cách ƣớc lƣợng của 2 bạn nhỏ 

dƣới đây. 

- GV yêu cầu học sinh quan sát tranh. 

- YC HS trả lời. 

 
- GV nhận xét. 

b, Quan sát tranh rồi ước lượng số gam hạt sen trong mỗi lọ.  

 
- GV nhận xét. 

c, Quan sát tranh rồi ước lượng mỗi bình sau chứa khoảng bao nhiêu 

lít nước. 

 

 

- HS quan 

sát tranh. 

- HS trả lời. 

+ Dựa vào 

vạch chia 

sẵn ở lọ thứ 

nhất 3000 

hạt, bạn 

Thảo ước 

lượng lọ A 

có khoảng 

2000 hạt. 

+ Dựa vào 

lọ có sẵn 

3000 hạt 

bạn Huy 

thấy lọ B 

nhiều hơn 

và ước 

lượng được 

4000 hạt. 
 

 

- HS quan 

sát tranh và 

ước lượng. 

  
 

 

+ Lọ thứ 

hai gấp 2 

lần lọ thứ 



- GV nhận xét, tuyên dương 

- HS nêu cảm nhận sau giờ học. 

- Nhận xét tiết học. 

nhất: 240g 

+ Lọ thứ ba 

gấp 3 lần lọ 

thứ nhất: 

 360g 

 

- HS lắng 

nghe. 
 

 

 

 

+ Bình thứ 

hai giảm 1 

nửa so với 

bình thứ 

nhất: 10l 

+ Bình thứ 

ba giảm 1 

nửa so với 

bình thứ 

hai: 5l 

- HS nêu. 

IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 

.................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 

___________________________________ 

TOÁN 
+ 

LUYỆN TẬP: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100000 (T1) 

I. Yêu cầu cần đạt: 

1. Năng lực đặc thù 

- Củng cố cho HS về cách cộng các số trong phạm vi 100 000. 

- Rèn cho HS kĩ năng đặt tính, tính với phép cộng các số trong phạm vi 100000; 

vận dụng để giải toán.  

2. Năng lực chung 



 - HS có cơ hội  phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp 

toán học. 

3. Phẩm chất 

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành 

bài tập. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. 

- Phẩm chất trách nhiệm:  Giữ trật tự, học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực và cẩn 

thận trong làm bài. 

II. Đồ dùng dạy học: 

- HS: Bảng con BT1. 

III. Các hoạt động dạy, học: 
1. Khởi động 

- Trò chơi Bắn tên: Nội dung chơi về phép cộng 

các số trong phạm vi 100 000:  

Tính: 

   18257 + 64439    2475 + 6820     

   37092 + 35864      56819 + 6546  

2. Luyện tập thực hành 

Bài 1: Tính tổng biết các số hạng lần lượt là: 

  a) 46954 và 22617        b) 34652 và 15289 

  c) 30905; 1864 và 49371 

- GV cho HS làm bài.  

* GV củng cố, chốt cho HS cách đặt tính, cách 

cộng có nhớ có tới 3 số hạng. 

Bài 2: Trong kho có 15360 kg muối. Người ta 

đã nhập thêm 8560 kg muối nữa. Hỏi sau khi 

nhập về, trong kho có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam 

muối? 

- HD phân tích đề và tóm tắt bài toán. 

- Yc HS nêu cách tính.  

- Cho HS tự làm bài rồi h/d chữa. 

*GV chốt cách giải toán có một phép tính cộng 

trong phạm vi 100 000. 

Bài 3: Trong một năm, phân xưởng Một may 

được 12530 chiếc áo, phân xưởng hai may 

nhiều hơn phân xưởng Một là 1535 chiếc. Hỏi 

cả hai phân xưởng may được tất cả bao nhiêu 

chiếc áo? 

- HD phân tích đề và tóm tắt bài toán. 

 

- HS tham gia chơi 

- Lớp theo dõi  

  

 

- Nhận xét, đánh giá. 

 

- Học sinh làm lần lượt từng 

phép tính vào bảng con; 1 HS 

làm trên bảng lớp.  

- Nhận xét và trao đổi lại cách 

thực hiện. 

 

 

- 1 HS đọc đề; 1 em nêu tóm tắt. 

- 1 HS nêu cách làm 

- Trình bày bài làm vào vở.1 HS 

lên bảng làm bài 

- Chữa bài. 

 

 

 

 

- HS đọc, xác định yêu cầu. 

- 1 HS tóm tắt trên bảng bằng sơ 

đồ, lớp tóm tắt vào vở. 

- HS nêu các bước giải bài toán: 

Tìm số áo của phân xưởng Hai 

 tìm số áo của cả hai phân 



- Yc HS nêu các bước giải bài toán. 

- Cho HS làm bài và h/d chữa trên bảng lớp.  

 

 

 

*GV chốt cách giải bài  toán bằng hai phép 

tính. 

3. Vận dụng 

Bài 4:  Điền chữ số thích hợp vào ô trống: 

a,   3627                                         b,     1746 

      5645                                                543 

      9189                                                7328 

- HD HS dựa vào cách cộng các số có nhiều chữ 

số để thực hiện. 

- HD chữa bài.  

 

+ Nêu lại cách thực hiện phép cộng các số trong 

phạm vi 100 000?                                         

- Nhận xét giờ học. Dặn HS về xem lại bài để 

nắm vững cách làm. 

xưởng. 

- HS làm bài trong vở; 1 HS làm 

trên bảng lớp. 

- Chữa bài; nêu các câu lời giải 

khác nhau cho bài toán. 

 

 

- HS nêu cách thực hiện. 

- HS làm nháp và chữa bài.  

     

      36247                   17846 

      55645                   55443 

      91892                   73289 

 

 

- 1 HS nêu lại.  

 

- HS lắng nghe. 

 

 

____________________________________________ 

Thứ ba ngày 7 tháng 3 năm 2023 

 

TIẾNG VIỆT 

BÀI 14: ANH EM MỘT NHÀ 

Bài viết 1: ÔN CHỮ VIẾT HOA: T, V (T3) 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực đặc thù: 

1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ 

+ Ôn luyện cách viết các chữ hoa T, V cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ thông qua BT 

ứng dụng: 

+ Viết tên riêng: Trà Vinh. 

+ Viết câu ứng dụng: Bầu ơi thương lấy bí cùng / Tuy rằng khác giống nhưng 

chung một giàn. 

1.2. Phát triển năng lực văn học 

- Hiểu truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam: mọi người luôn yêu 

thương, đoàn kết, sẵn sàng đùm bọc nhau. 

+ + 
+ + 



2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, luyện tập viết đúng, đẹp và hoàn thành. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết nhận xét, trao đổi về cách viết các chữ hoa. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất yêu nước, nhân ái (tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc; yêu 

quý mọi người, sống đoàn kết với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người khác) 

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ luyện viết, rèn tính cẩn thận, óc thẩm mỹ khi 

viết chữ. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động 

của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức cho HS hát hoặc đọc thơ, tục ngữ, ca dao về việc 

trồng, chăm sóc bảo vệ cây xanh 

để khởi động bài học. 

+  GV nhận xét, tuyên dương. 

- GV dẫn dắt vào bài mới 

- HS hát, đọc 

thơ. 
 

- HS lắng 

nghe. 

2. Khám phá. 

-Mục tiêu: 

+ Ôn luyện cách viết các chữ hoa T, V cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ thông qua bài 

tập ứng dụng. 

- Cách tiến hành: 

2.1. Hoạt động 1: Luyện viết trên bảng con. 

a) Luyện viết chữ hoa. 

- GV dùng video giới thiệu lại cách viết chữ hoa T, V ( chữ V, GV 

giới thiệu 2 mẫu chữ).  

 

- HS quan sát 

lần 1 qua 

video. 
 

 

 



  
- GV mời HS nhận xét sự khác nhau, giống nhau giữa các chữ T, V 

- GV viết mẫu lên bảng. 

- GV cho HS viết bảng con. 

- Nhận xét, sửa sai. 

b) Luyện viết câu ứng dụng. 

* Viết tên riêng: Trà Vinh 

- GV giới thiệu: Trà Vinh là một tỉnh miền Nam của nước ta. Ở Trà 

Vinh, nhiều dân tộc anh em (như Kinh, Khmer, Hoa,...) chung sống 

đoàn kết. Nơi đây có nhiều ngôi chùa của đồng bào Khmer mang 

kiến trúc rất độc đáo. Những lễ hội mang đậm nét văn hoá dân tộc 

thường xuyên được tổ chức ở Trà Vinh, trong đó có lễ hội Cúng 

Trăng với hội đua ghe ngo nổi tiếng 

- GV mời HS luyện viết tên riêng vào bảng con. 

- GV nhận xét, sửa sai. 

* Viết câu ứng dụng: Bầu ơi thương lấy bí cùng / Tuy rằng khác 

giống nhưng chung một giàn. 

- GV mời HS nêu ý nghĩa của câu ca dao trên. 

- GV nhận xét bổ sung: câu ca dao khuyên mọi người sống trên 

cùng một mảnh đất thương yêu nhau, đoàn kết, giúp đỡ nhau. 

- GV mời HS luyện câu ứng dụng vào bảng con. 

- GV nhận xét, sửa sai 

- HS quan 

sát, nhận xét 

so sánh. 
 

- HS quan sát 

lần 2. 

- HS viết vào 

bảng con chữ 

hoa T, V 

 

- HS lắng 

nghe. 
 

 

 

 

 

 

- HS viết tên 

riêng trên 

bảng con: Trà 

Vinh. 
 

- HS trả lời 

theo hiểu 

biết. 
 

 

- HS viết câu 

ứng dụng vào 

bảng con: 

       Bầu ơi 

thương lấy bí 

cùng  

 Tuy rằng 

khác giống 

nhưng chung 

một giàn. 



- HS lắng 

nghe. 

3. Luyện tập. 

-Mục tiêu: 

+ Ôn luyện cách viết chữ hoa T, V cỡ nhỏ và chữ thường trong vở luyện viết 3. 

+ Viết tên riêng: Trà Vinh, câu ứng dụng: Bầu ơi thương lấy bí cùng / Tuy rằng 

khác giống nhưng chung một giàn.Trong vở luyện viết 3. 

- Cách tiến hành: 

- GV mời HS mở vở luyện viết 3 để viết các nội dung: 

+ Luyện viết chữ T, V 

+ Luyện viết tên riêng: Trà Vinh 

+ Luyện viết câu ứng dụng: 

           Bầu ơi thương lấy bí cùng  

 Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 

- GV theo dõi, giúp đỡ HS hoàn thành nhiệm vụ. 
 

- Chấm một số bài, nhận xét, tuyên dương. 

- HS mở vở 

luyện viết 3 

để thực hành. 
 

 

 

 

- HS luyện 

viết theo 

hướng dẫn 

của GV 

- Nộp bài 

- Lắng nghe, 

rút kinh 

nghiệm. 

4. Vận dụng. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học 

vào tực tiễn cho học sinh. 

+ Cho HS quan sát một số bài viết đẹp từ những học sinh khác.  

+ GV nêu câu hỏi trao đổi để nhận xét bài viết và học tập cách viết. 

- Nhận xét, tuyên dương 

- Nhận xét tiết học, dặn dò bài về nhà. 

- HS tham 

gia để vận 

dụng kiến 

thức đã học 

vào thực tiễn. 

- HS quan sát 

các bài viết 

mẫu. 
 

+ HS trao 



đổi, nhận xét 

cùng GV. 

- Lắng nghe, 

rút kinh 

nghiệm. 

IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 

..................................................................................................................................... 

___________________________________ 

TOÁN 

Bài 78: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100 000 – Trang 53 

(Tiết 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực đặc thù: 

- Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng trong phạm vi 100 000 (cộng có nhớ 

không quá 2 lần và không liên tiếp) 

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đã học vào giải quyết một số 

tình huống gắn với thực tế. 

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết 

lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn 

thành nhiệm vụ. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của 

học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học. 

                 + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành:  



- GV tổ chức cho hs chơi trò chơi: “Lớp học cú mèo”. 

Luật chơi: Các bạn lớp học Cú Mèo đang phải tham gia thử 

thách của Thầy Cú Mèo, chúng mình cùng giúp các bạn ý vượt 

qua thử thách bằng cách trả lời đúng các câu hỏi của Thầy Cú 

Mèo nhé. Mỗi câu trả lời đúng, các bạn sẽ giành được 1 ngôi 

sao về cho tổ của mình. Các bạn nhỏ đã sẵn sàng tham gia 

chưa? 

+ Câu 1: 500 + 400 = ? 

+ Câu 2: 310 + 550 = ? 

+ Câu 3: 400 + 30 = ? 

+ Câu 4: 465 + 252 = ? 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV dẫn dắt vào bài mới: 

“Phép cộng trong phạm vi 100 000 (tiết 1)” 

 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

- HS tham gia 

trò chơi: 

+ HSTL: 900 

+ HSTL: 860 

+ HSTL: 430 

+ HSTL: 717 

- HS lắng nghe. 

- 2 HS nhắc lại 

tên bài – Cả lớp 

ghi vở. 

2. Khám phá: (Hình thành kiến thức) 

- Mục tiêu:  

- Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng trong phạm vi 100 000 (cộng có nhớ 

không quá 2 lần và không liên tiếp) 

- Cách tiến hành: 

- GV đưa tranh (SGK) 

 
- Y/C hs thảo luận nhóm bàn 

? Bức tranh vẽ gì 
 

 

 

- Gọi HSNX 

? Nêu phép tính tìm số bút bi và số bút chì đã bán 

- Gọi HSNX 

- GV chốt, chiếu phép tính 

- Y/c HS thảo luận nêu cách đặt tính và tính 

- HS quan sát 
 

 

 

 

 

- HS thảo luận 

- Đại diện 

nhóm TB: 

? HSTL: Bức 

tranh vẽ một 

cửa hàng tạp 

hóa, tháng này 

cửa hàng đã 

bán 24 465 

chiếc bút bi và 

18 525 chiếc 

bút chì. 



- Gọi đại diện nhóm trình bày. 
 

 

 

- Gọi HSNX 

- GV chốt lại các bước thực hiện tính  

24 465 + 18 252 =? 

+ Đặt tính 

+ Thực hiện tính từ phải sang trái: 
 

 

 

 

+ Đọc kết quả: Vậy 24 465 + 18 252 = 42 717. 

- Mời HS nhắc lại 
 

- GV nêu một phép tính khác để HS thực hiện 

56 237 + 31 856 =? 

- Y/C hs thực hiện đặt tính và tính vào bảng con. 

- Chiếu bài HS, y/c HS đọc cách làm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gọi HSNX  
 

- GVNX, chốt chuyển hoạt động luyện tập. 

- HSNX, bổ 

sung. 

? HSTL: 24 

465 + 18 252 

- HSNX, bổ 

sung. 
 

- HS thảo luận 

- Đại diện 

nhóm TB: 

+ Đặt tính 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 HS nhắc lại 
 

- HS quan sát 
 

- HS thực hiện 

yêu cầu. 

- HS đọc bài 

làm  

+ Đặt tính 

+ Tính:  

 7 + 6 = 

13 viết 3 

nhớ 1 

 3 + 5 = 8 

thêm 1 = 

9, viết 9 

 2 + 8 = 

10, viết 0 

nhớ 1 

 6 + 1 = 7 

thêm 1 = 



8, viết 8 

 5 + 3 = 8 

viết 8 

+ Đọc kết quả: 

Vậy: 56237 + 

31856 = 88093 

- HSNX, bổ 

sung 

 

- HS lắng nghe 

3. Luyện tập 

- Mục tiêu:  

- Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng trong phạm vi 100 000 (cộng có nhớ 

không quá 2 lần và không liên tiếp) 

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đã học vào giải các bài tập. 

- Cách tiến hành:  

Bài 1: Tính (Làm việc cả lớp) 
   

- Y/c HS đọc đề bài. 

- Bài y/c làm gì? 

- Y/c HS làm bài vào bảng con. 

- GV chiếu bài HS để chữa. 

- Y/C HS đọc bài làm của mình. 

? Y/C hs nêu cách tính phép tính 3 418 + 2 657 

- Gọi HSNX 

- GV chốt đáp án đúng 

   
- Y/c HS giơ tay nếu đúng. 

Khai thác:  

? Khi làm bài dạng tính kết quả của phép tính theo hàng dọc cần 

lưu ý điều gì? 

 

- Gọi HSNX 

- GV chốt, chuyển bài 2 

- HS quan sát. 
 

 

- 2 HS đọc. 

- HSTL: Tính 

kết quả. 

- HS làm bảng 

- HS quan sát 

- HS đọc. 

- HS nêu 

- HSNX, bổ 

sung. 
 

- HS giơ tay 

nếu đúng. 
 

- HSTL: Cộng 

từ phải sang 

trái, viết kết 

quả thẳng cột. 

Khi có nhớ, ta 

nhớ sang hàng 

bên cạnh và 



cộng tiếp. 

- HSNX, bổ 

sung 

- HS lắng nghe. 

Bài 2: Đặt tính rồi tính (Làm việc nhóm đôi) 

25638 + 41546               4794 + 8123 

16187 + 5806                 58368 + 715 

- Y/c HS đọc đề bài. 

- Bài y/c làm gì? 

- Y/c HS thảo luận nhóm đôi, làm bài vào vở ô li. 
 

- GV gọi đại diện 2 nhóm trình bày. 

- Y/C HS1 đọc 2 phép tính đầu. 

? Y/C HS nêu cách tính phép tính 25638+41546 

- Gọi HSNX. 

- GV cần lưu ý nếu HS làm sai, quên nhớ cần cho HS nhận ra 

chỗ sai và tự sửa lại cho đúng. 

- GV chiếu bài HS2, Y/C HS2 đọc 2 phép tính còn lại. 

? Suy nghĩ thế nào em ra kết quả phép tính 4794 + 8123 = 12917 

- Gọi HSNX. 

- GV chốt đáp án đúng 

   
- Y/c HS đổi chéo vở kiểm tra, nói cho bạn nghe cách làm, giơ 

tay nếu sai. 
 

Khai thác:  

? Khi làm bài tập này chúng ta cần lưu ý điều gì? 

 

 

 

- Gọi HSNX 

- GV chốt, chuyển hoạt động. 

 

- HS quan sát 
 

- 2 HS đọc đề 

bài. 

- HSTL: Đặt 

tính rồi tính kết 

quả 

- HS thực hiện 

yêu cầu. 

- HS quan sát 

- HS1 đọc bài 

làm. 

- HS nêu cách 

tính. 

- HSNX bổ 

sung 

 

- HS quan sát 

- HS2 đọc bài 

làm. 

- HS nêu cách 

tính. 
 

- HSNX bổ 

sung 

 

 

- HS quan sát 

- HS đổi chéo 

vở, nói cho bạn 

cách làm. Giơ 

tay nếu sai và 

nêu lại cách 



làm để sửa lỗi. 
 

- HSTL: 

+ Đặt tính 

thẳng hàng, 

thẳng cột 

+ Tính từ phải 

sang trái, chú ý 

khi có nhớ thì 

nhớ sang hàng 

bên cạnh và 

cộng tiếp. 

- HSNX, bổ 

sung. 

4. Vận dụng. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào trò chơi. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học xong bài học. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”. 

Luật chơi: GV chia lớp thành 2 nhóm để “Đố bạn” về phép cộng 

trong phạm vi 100000. Đại diện 2 nhóm lên oẳn tù tì, nhóm nào 

thắng sẽ đưa ra câu đố trước và nhóm thua trả lời. Nếu trả lời 

đúng, nhóm đó sẽ được đưa ra câu đố tiếp và gọi 1 bạn bên nhóm 

bên trả lời. Cứ như vậy trong vòng 1 phút. Nhóm nào có câu trả 

lời đúng nhiều hơn sẽ chiến thắng.  

- GV tổ chức HS chơi. 

- GV tổng kết, khẳng định nhóm chiến thắng. 

- GVNX tiết học. 

- Chuẩn bị bài sau: “Phép cộng trong phạm vi 100 000 (tiết 2)”. 

 

 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

-  HS tham gia 

trò chơi. 

- HS lắng nghe 

IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 

..................................................................................................................................... 
--------------------------------------------------------- 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

CHỦ ĐỀ 5: CON NGƢỜI VÀ SỨC KHỎE 

Bài 17: CƠ QUAN THẦN KINH (Tiết 1)  
 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ: 



     - Nêu được tên và chỉ đúng vị trí các bộ phận của cơ quan thần kinh trên sơ đồ. 

     - Trình bày được chức năng của cơ quan thần kinh.  

     - Nhận biết được chức năng của cơ quan thần kinh qua sự thay đổi cảm xúc như 

: vui, buồn,… Nêu ví dụ ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc.  

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để 

hoàn thành tốt nội dung tiết học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong 

các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình 

trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động 

học tập. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức cao để bảo vệ cơ quan thần kinh của mình và 

nhắc nhở mọi người xung quanh mình phải bảo vệ cơ quan thần kinh 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.  

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của 

học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV nêu câu hỏi: Cơ quan nào trong cơ thể giúp chúng mình 

nhớ được các sự kiện của gia đình? 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV dẫn dắt vào bài mới: Não chính là cơ quan thần kinh 

giúp chúng ta ghi nhớ mọi việc. Hôm nay cô cùng các em sẽ 

tìm hiểu qua bài học: Cơ quan thần kinh. 

- HS lắng nghe và 

trả lời theo ý hiểu 

của mình. 

- HS lắng nghe. 

2. Khám phá: 

- Mục tiêu:  

+ Nêu được tên và chỉ đúng vị trí các bộ phận của cơ quan thần kinh trên sơ đồ. 

+ Trình bày được chức năng của cơ quan thần kinh. Nêu được chức năng của não, 

phân tích và cho ví dụ cho thấy não điều khiển mọi hoạt động của cơ thể. 



+ Nhận biết được chức năng của cơ quan thần kinh qua sự thay đổi cảm xúc như : 

vui, buồn,… 

+ Nêu được các bộ phận của cơ quan thần kinh trên cơ thể mình và vai trò của từng 

bộ phận. 

- Cách tiến hành: 

Hoạt động 1. Các bộ phận chính của cơ quan thần kinh. 

(làm việc nhóm 6) 

- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. 

- GV chia sẻ bức tranh trang 93 và nêu câu hỏi. 

 
 + Chỉ và nói tên các bộ phận của cơ quan thần kinh trên sơ 

đồ? 

 + Nhận xét về vị trí não và tủy sống trên cơ thể? 

 + Trong các cơ quan đó cơ quan nào được bảo vệ bởi hộp 

sọ? Cơ quan nào được bảo vệ bởi cột sống? 

Sau đó mời học sinh quan sát và trình bày kết quả. 
 

 

 

 

 

 

- GV mời các HS khác nhận xét. 

- GV nhận xét chung, tuyên dương. 

- GV chốt HĐ1 và mời HS đọc lại. 

- GV chỉ vào hình và giảng: Từ não và tủy có các dây thần 

kinh tỏa đi khắp nơi cơ thể. Từ các cơ quan bên trong (tuần 

hoàn, hô hấp, bài tiết.) và các cơ quan bên ngoài (mắt, mũi, 

tai, lưỡi, da...) của cơ thể lại có các dây thần kinh đi về tủy 

 

- 1 Học sinh đọc 

yêu cầu bài  

- Cả lớp quan sát 

tranh và trả lời 2 

câu hỏi: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhóm trưởng 

điều khiển các bạn 

quan sát sơ đồ cơ 

quan thần kinh ở 

trang 93 SGK. 

+Các bộ phận của 

cơ quan thần kinh 

gồm: Não, tuỷ 

sống và các dây 

thần kinh. 

+Não được bảo vệ 

bởi hộp sọ, tủy 

sống được bảo vệ 

bởi cột sống. 
 



sống và não. 

-Kết luận: Cơ quan thần kinh gồm có bộ não (nằm trong hộp 

sọ) tủy sống (nằm trong cột sống) và các dây thần kinh. 

- HS nhận xét ý 

kiến của bạn. 

- Lắng nghe rút 

kinh nghiệm. 

- 1 HS nêu lại  nội 

dung HĐ1 

 

Hoạt động 2. Chức năng của cơ quan thần kinh (làm việc 

nhóm 2) 

- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. 

- Cho lớp chơi trò chơi đòi hỏi phản ứng nhanh, nhạy của 

người chơi. 

+H? Các em đã sử dụng những giác quan nào để chơi trò 

chơi? 

- GV chia sẻ bức tranh trang 94 SGK và nêu câu hỏi. Sau đó 

mời học sinh thảo luận nhóm 2, quan sát và trình bày kết quả. 

 
+Nhóm 1: Não và tủy sống có vai trò gì? 

 

+Nhóm 2: Nêu vai trò của các dây thần kinh và các giác 

quan? 

 

 

 

 

+Nhóm 3: Điều gì sẽ xảy ra nếu não hoặc tủy sống, các dây 

thần kinh hay một trong các giác quan bị hỏng? 

 

 

- GV mời các nhóm khác nhận xét. 

- GV nhận xét chung, tuyên dương. 

-Kết luận: 

 

- 1 Học sinh đọc 

yêu cầu bài  

- HS chơi trò chơi: 

“Con thỏ, ăn cỏ, 

uống nước, vào 

hang”. 

+Các em đã sử 

dụng những giác 

quan mắt, tay, tai... 

- Học sinh chia 

nhóm 2, đọc yêu 

cầu bài và tiến 

hành thảo luận. 
 

 

 

 

 

- Đại diện các 

nhóm trình bày: 

+Não và tủy sống 

là trung ương thần 

kinh điều khiển 

mọi hoạt động của 

cơ thể. 

+Một số dây thần 

kinh dẫn luồng 

thần kinh nhận 

được từ các cơ 

quan của cơ thể về 

não hoặc tủy sống. 



+ Não và tủy sống là trung ương thần kinh điều khiển mọi 

hoạt động của cơ thể. 

+ Một số dây thần kinh dẫn luồng thần kinh nhận được từ các 

cơ quan của cơ thể về não hoặc tủy sống. Một số dây thần 

kinh khác lại dẫn luồng thần kinh từ não hoặc tủy sống đến 

các cơ quan. 

Một số dây thần 

kinh khác lại dẫn 

luồng thần kinh từ 

não hoặc tủy sống 

đến các cơ quan. 

+Não và tuỷ sống 

là cơ quan trung 

ương thần kinh 

điều khiển mọi 

hoạt động của cơ 

thể nếu một trong 

các giác quan bị 

hỏng thì não và tủy 

sống sẽ ngừng hoạt 

động. 

- Đại diện các 

nhóm nhận xét. 

- Lắng nghe rút 

kinh nghiệm. 

-HS nhắc lại kết 

luận của GV. 

3. Luyện tập. 

- Mục tiêu: Thực hành nêu các bộ phận của cơ quan thần kinh và vai trò của chúng. 

- Cách tiến hành: 

Hoạt động 3. Thực hành nêu các bộ phận của cơ quan 

thần kinh và vai trò của chúng. (Làm việc nhóm 4) 

- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. 

- GV mời học sinh thảo luận nhóm 4, cùng trao đổi, nêu các 

bộ phận của cơ quan thần kinh trên cơ thể mình và vai trò của 

Cơ quan thần kinh. 
 

 

- Mời các nhóm trình bày. 

- GV mời các nhóm khác nhận xét 

- GV nhận xét chung, tuyên dương và bổ sung. 

 

 

- 1 HS đọc yêu cầu 

bài. 

- Học sinh chia 

nhóm 4, đọc yêu 

cầu bài và tiến 

hành thảo luận. 
 

- HS lên chỉ vào cơ 

thể mình và nêu bộ 

phận và vai trò của 

từng bộ phận của 

cơ quan thần kinh. 

- Các nhóm nhận 



xét. 

- Lắng nghe, rút 

kinh nghiệm. 
 

4. Vận dụng. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

- Cách tiến hành: 

-GV hỏi: 

+Theo em sự thay đổi cảm xúc vui, buồn trên cơ thể mình là 

do bộ phận nào điều khiển? 

+Nêu ví dụ tác động đến trạng thái cảm xúc. 
 

 

+Não điều khiển những bộ phận nào của cơ thể để phối hợp 

hoạt động khi em: nghe, viết chính tả? chạy?  
 

-GV chốt:  

+Não điều khiển suy nghĩ, hoạt động, vận động và chức năng 

nhiều cơ quan của cơ thể bằng cách nhận thông tin từ các giác 

quan, truyền qua dây thần kinh, xử lí các thông tin đó và đưa 

ra quyết định, “ra lệnh” cho cơ thể phải làm gì. 

+Khi ngủ, não và các cơ quan khác chỉ hoạt động chậm lại 

chứ không ngừng làm việc. Trong lúc ngủ, não tiếp tục sắp 

xếp lại các thông tin thu nhận được trong ngày. 

-Nhận xét tiết học. 

-Dặn dò về nhà học bài. 

-HS trả lời: 

+Do bộ phận của 

cơ quan thần kinh, 

cụ thể là não. 

+Coi phim có nội 

dung buồn, bị bố 

mẹ la mắng, được 

chúc mừng sinh 

nhật, bị điểm kém, 

.... 

+Khi nghe, viết 

chính tả thì tai 

nghe, mắt nhìn, tay 

viết. 

+Khi chạy: các cơ 

bắp, xương và các 

bộ phận mắt, 

mũi,... đều hoạt 

động. 
 

-HS lắng nghe và 

tiếp thu. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

………………………………………………………………………………….. 
_________________________________________ 

ĐẠO ĐỨC 

CHỦ ĐỀ 9:  XỬ LÍ BẤT HOÀ VỚI BẠN 

Bài 10: EM XỬ LÍ BẤT HOÀ VỚI BẠN (T1) 
 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 



1. Năng lực đặc thù: Sau bài học, học sinh sẽ: 

- Thực hiện được một số cách đơn giản, phù hợp để xử lí bất hoà với bạn bè. 

- Sẵn sàng giúp bạn bè xử lí bất hoà với nhau. 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết quan sát và nhận biết được các bất hoà trong 

quan hệ với bạn bè. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng tự đưa ra cách xử lí bất 

hoà đơn giản với bạn bè. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ, trao đổi, trình bày trong hoạt động 

nhóm. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn 

thành nhiệm vụ. 

- Phẩm chất trung thực: Chăm chỉ quan sát, suy nghĩ, trả lời câu hỏi. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động của giáo viên Hoạ

t 

độn

g 

của 

học 

sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

- Cách tiến hành: 

- GV yêu cầu HS hát kết hợp vận động theo nhạc bài 

hát “Lớp chúng ta đoàn kết” của nhạc sĩ Mộng Lân. 

- GV hỏi: 

+ Bài hát trên thể hiện điều gì? 

 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV dẫn dắt vào bài mới. 

- HS hát kết hợp vận động 

theo nhạc. 
 

- HS trả lời: 

+ Bài hát thể hiện tinh thần 

đoàn kết giữa bạn bè với 

nhau... 
 

- HS lắng nghe. 

2. Khám phá: 



- Mục tiêu: HS nhận biết được một số cách đơn giản để xử lí bất hoà với bạn bè. 

Hoạt động 1: Kể chuyện theo tranh và trả lời 

câu hỏi (Làm việc chung cả lớp) 

- GV mời HS nêu yêu cầu và đọc nội dung các 

bức tranh. 

 
- GV hỏi: 

+ Minh cùng Lam đã làm gì để xử lí bất hoà với 

các bạn? 

+ Theo em, còn cách nào khác để giúp Lam xử lí 

bất hoà với các bạn? 

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá các ý kiến của 

HS, tuyên dương cách xử lí đúng. 

- Hoạt động 2: Xử lí tình huống (làm việc nhóm 

4). 

- GV mời HS nêu yêu cầu. 

 

- 1 HS nêu yêu cầu và đọc nội 

dung các bức tranh. 
 

 

 

 

 

 

 

 

- HS trả lời: 

+ Bạn Minh và bạn Lam tìm 

đến sự giúp đỡ từ cô giáo để 

xử lí bất hoà với bạn. 

+ Lam trực tiếp đi gặp và nói 

chuyện để giảng hoà với bạn, 

.... 
 

 

- HS đọc yêu cầu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS làm việc nhóm 4. 
 

- 3-5 HS trình bày: 

+ Tình huống 1,2 có thể tìm 

sự tư vấn và giúp đỡ của thầy 

cô giáo, hoặc hẹn riêng các 



 
- GV giới thiệu tranh yêu cầu HS thảo luận nhóm 

4, quan sát và trả lời câu hỏi: 

+ Hãy nêu cách xử lí bất hoà với bạn bè ở các 

tranh trên. 

+ Hãy kể thêm các cách xử lí bất hoà khác mà em 

biết. 

- GV mời các nhóm trình bày. 
 

 

 

 

 

 

 

- GV mời các nhóm khác nhận xét. 

- GV nhận xét tuyên dương và kết luận: 

bạn để thẳng thắn trao đổi ý 

kiến với bạn... 

+ Tình huống 3: Có thể can 

ngăn 2 bạn ra, sau đó chờ 2 

bạn bình tĩnh lại rồi hoà 

giải.... 

- HS khác nhận xét, bổ sung. 

+ HS lắng nghe, rút kinh 

nghiệm. 

3. Luyện tập 

- Mục tiêu: 

+ Học sinh biết đưa ra quan điểm đồng tình hay không đồng tình với cách xử lí bất 

hoà với bạn trong các tình huống. 

+ Nêu được ý kiến và cách xử lí của mình trong các tình huống cụ thể. 

- Cách tiến hành: 

Hoạt động 3: Nhận xét cách xử lí bất hoà. (làm 

việc cả lớp). 

 



- GV mời HS nêu yêu cầu. 

- GV yêu cầu HS suy nghĩ trả lời câu hỏi: Em có 

nhận xét gì về cách xử lí bất hoà trong các trường 

hợp dưới đây? 

a. Khi có bất hoà với Minh, Thuý tìm cách chia sẻ 

với Minh để hai bạn hiểu nhau. 

b. Khi xảy ra bất hoà với bạn, Lan chủ động hoà 

giải. 

c. Khi được Huy góp ý vì làm sai, Hằng không 

nghe mà cãi lại. 

d. Mỗi lần tức giận, Duy chọn cách im lặng và ra 

nơi khác, tránh bất hoà nhiều hơn. 

- GV mời HS trình bày theo hiểu biết của mình. 
 

 

 

 

- GV mời HS khác nhận xét. 

- 1 HS đọc yêu cầu bài. 

- HS làm việc cá nhân, suy 

nghĩ và trả lời câu hỏi: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  Em đồng ý với cách xử lí 

bất hoà với bạn trong các tình 

huống: a, b, d. 

+ Em không đồng ý với cách 

xử lí bất hoà với bạn trong 

tình huống: c. 

4. Vận dụng 

- Mục tiêu:  

+ Củng cố hiểu biết về cách xử lí bất hòa 

+ Vận dụng vào thực tiễn để biết cách xử lí các bất hòa xảy ra. 

- Cách tiến hành 

- GV yêu cầu HS chia sẻ về một bất hòa đã 

xả ra và cách xử lí bất hòa đó của bản thân.  
 

- GV khuyến khích HS đưa ra các cách xử lí 

khác. 
 

- GV chốt nội dung, tuyên dương. 

* GV nhận xét tiết học, nhắc HS về xem lại 

bài, xem trước các tình huống trong SGK 

trang 51, 52, lựa chọn cách xử lí các tình 

huống đó để chuẩn bị bài học sau. 

- HS kể trước lớp 

- Nhận xét về cách xử lí của bạn. 

- HS nêu cách xử lí khác (nếu có) 

5. Điều chỉnh sau bài dạy: 

.....................................................................................................................................

.. 

………………………………………………………………………………………. 

________________________________________ 



Buổi chiều 

TOÁN 
+
 

LUYỆN TẬP: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100000 (T2) 

I. Yêu cầu cần đạt:  

1. Năng lực đặc thù 

- Củng cố lại cho HS cách cộng các số có đến 5 chữ số.   

- Rèn kĩ năng đặt tính và thực hiện tính cộng các số có đến 5 chữ số, vận dụng để 

tìm số bị trừ và giải toán có lời văn. Biết phối hợp với bạn để ôn lại kiến thức đã 

học; đánh giá được bài làm của bạn, của mình. 

2. Năng lực chung 

- HS có cơ hội phát triển năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư 

duy - lập luận logic. 

3. Phẩm chất 

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành 

bài tập. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. 

- Phẩm chất trách nhiệm:  Giữ trật tự, học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực và cẩn 

thận trong làm bài. 

II. Đồ dùng dạy học: 

- GV: BP (BT2). 

- HS: Bảng con (BT1). 

III. Các hoạt động dạy, học: 

 

1. Khởi động 

- Trò chơi Hộp quà bí mật. 

+TBHT điều hành 

+ Nội dung về phép cộng các số trong phạm vi 

100 000: Tính 

51379 +37421     21357 + 4208 

53028 + 18436    23154 + 31028   

+ Lớp theo dõi nhận xét, đánh giá. 

2. Luyện tập thực hành 

Bài 1: Đặt tính rồi tính. 

47386 + 20882               69430 + 12383       

35671 + 5324                 30482 + 6009 

? Bài yêu cầu gì? 

? Khi đặt tính ta cần lưu ý điều gì? 

? Nêu cách thực hiện từng phép tính? 

 

- HS tham gia chơi  

- Nhận xét, đánh giá, tuyên 

dương. 

+ Đặt tính rồi tính. 

+ Chữ số của các hàng thẳng 

cột với nhau. 

Tính từ phải sang trái, nhớ 

sang hàng đứng liền trước. 

- HS thực hiện trong bảng con; 

1 HS làm trên bảng lớp  

- Nhận xét và trao đổi cách 

làm.  

 

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm. 



 

 

- Yêu cầu HS làm bài. 

 

- Gọi HS nhận xét. 

* GV chốt: Cách đặt tính và thực hiện các 

phép tính cộng trong phạm vi 10000. 

 

 

Bài 2: (BP) Một cửa hàng bán xăng dầu, buổi 

sáng bán được 25 764 lít xăng, buổi chiều bán 

được nhiều hơn buổi sáng 794 lít. Hỏi cả hai 

buổi bán được bao nhiêu lít xăng? 

- Gọi HS đọc bài toán. 

? Bài toán cho biết gì? 

 

 

? Bài toán hỏi gì? 

 

? Muốn tìm số xăng bán cả hai buổi cần biết gì? 

? Tìm số xăng bán buổi chiều làm thế nào? 

 

- Yêu cầu HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng 

lớp. 

 

 

- GV cùng HS nhận xét, chữa bài. 

* GV chốt: Giải bài toán bằng hai phép tính, 

có phép tính cộng. 

Bài 3: Một cửa hàng bán gạo có 4129kg gạo 

nếp và gạo tẻ gấp 4 lần số gạo nếp. Hỏi cửa 

hàng có tổng cộng bao nhiêu ki-lô-gam gạo 

các loại? 

- Gọi HS nêu, phân tích yc bài toán. 

- Bài toán cho biết gì? 

- Yêu cầu tìm gì? 

- HD HS toám tắt bài toán 

- HDHS phân tích, chỉ ra bước giải 

- Muốn biết cửa hàng có tổng cộng bao nhiêu 

kg gạo các loại ta đi tìm gì trước? Làm tính gì? 

+ Buổi sáng bán được 25 764 

lít xăng, buổi chiều bán được 

nhiều hơn buổi sáng 794 lít.  

+ Cả hai buổi bán được bao 

nhiêu lít xăng? 

+ Biết số xăng bán mỗi buổi. 

+ Lấy số bán buổi sáng cộng 

với phần hơn. 

- HS làm bài vào vở. 

Bài giải 

Buổi chiều bán số xăng là: 

25764 + 794 = 26 558 (l ) 

Cả hai buổi bán số xăng là: 

25764 + 26 558 = 52322 (l ) 

                   Đáp số: 52322 l  

 

 

 

- HS suy nghĩ nêu hướng giải: 

+ Viết dưới dạng biểu thức và 

tính (hoặc giải theo cách tính 

ngược từ dưới lên). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS đọc và phân tích bài theo 

nhóm đôi. 

 

- HS tóm tắt bài toán. 

 

- Tìm số kg gạo tẻ, làm tính 

nhân. 



- Sau đó làm gì tiếp? 

- HD HS trình bày bài 

 

 

- GV nhận xét, đánh giá. 

- Bài toán là hợp của những bài toán nào? 

* GV chốt: giải bài toán bằng hai phép tính, , 

bài toán là hợp của dạng toán gấp một số lên 

nhiều lần, dạng toán tìm tổng. 

3. Vận dụng 

Bài 4: Tìm tổng của của số lớn nhất và số bé 

nhất có 5 chữ số khác nhau được tạo thành từ 

các số 1,0,7,2,6 

- Yc HS đọc đề bài 

- HDHS làm bài. 

- GV nhận xét, chữa bài. 

* GV chốt: Cách đặt tính với các số có 5 chữ 

số. 

- Nhắc lại nội dung bài. 

- Nhận xét giờ học. 

- Tìm số kg gạo cả hai loại, 

làm tính cộng. 

- 1HS lên bảng chữa bài, lớp 

làm vào vở. 

- HS nhận xét. 

- HS nêu: Bài toán gấp một số 

lên nhiều lần, dạng toán tìm 

tổng hai số. 

- HS nêu. 

-  

-  

 

- 1 HS đọc. 

- HS làm bài vào vở, 1 HS 

chữa bài. 

 

______________________________________________ 

 

TIẾNG VIỆT+ 

                                   LUYỆN ĐỌC: MÈO ĐI CÂU CÁ  

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

  1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng 

tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài. 

- Giúp HS hiểu nội dung bài: Trong hoạt động tập thể, chúng ta phải tích cực tham 

gia, không được dựa dẫm vào người khác. Chỉ như thế, công việc mới có kết quả 

tốt đẹp.. 

 2. Năng lực  



- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội 

dung bài. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất yêu nước: Trong hoạt động tập thể, chúng ta phải tích cực tham gia, 

không được dựa dẫm vào người khác 

- Phẩm chất nhân ái: Tích cực tham gia các hoạt động tập thể 

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Giáo viên: SGK, Vở bài tập Tiếng Việt; các hình ảnh trong SGK 

2. Học sinh: SGK, Vở bài tập Tiếng Việt, bút, thƣớc 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. HĐ Khởi động  

- GV tổ chức cho Hs hát 

- GV dẫn dắt vào bài mới 

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học:  

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ 

năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được 

các bài tập trong vở bài tập. 

 

- HS thực hiện 

- HS lắng nghe 

 



2. HĐ Luyện tập, thực hành. 

Hoạt động 1:  Luyện đọc. 

- Gọi 1 HS đọc cả bài . 

- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt 

nghỉ, nhấn giọng. 

 

 

 

 

 

- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện 

đọc. 

- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần 

luyện đọc. 

- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét 

các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp 

bạn đọc đúng theo yêu cầu. 

- GV theo dõi các nhóm đọc bài.  

- Gọi các nhóm đọc. HSNX. 

- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, 

đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài 

lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc. 

- (HS, GV nhận xét theo TT 27) 

 

 

- HS đọc bài.  

- HS nêu: Từ khó đọc: vác, giỏ, lòng 

riêng, ngả lung 

- Ngắt nghỉ đúng 

Anh em/ mèo trắng 

Vác giỏ/ đi câu 

Em/ ngồi bờ ao 

Anh/ ra sông cái.// 

- Học sinh làm việc trong nhóm 4 

- HS đọc bài 

 

 



Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài 

- GV giao bài tập HS làm bài. 

- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1, 2/ 

29, 30  

- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút.  

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế 

ngồi học cho Hs; chấm chữa bài. 

- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở 

kiểm tra bài cho nhau 

 

 

- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 

 

- Hs làm bài 

 

 

 

 

Hoạt động 3: Chữa bài 

- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ 

trước lớp. 

 

- 1 Hs lên chia sẻ. 

 

Bài 1. Nói và nghe 

Cùng vui làm việc 

1. Nói về các hoạt động của các bạn trong 

tranh. Em đoán xem các bạn cảm thấy thế 

nào khi làm việc cùng nhau. 

 

 

 

 

2. Trao đổi với bạn: Để làm việc nhóm hiệu 

quả, cần lưu ý những gì? 

- Đại diện các nhóm trả lời 

 

 

Hoạt động của các bạn trong tranh: 

+ Các bạn đang cùng nhau làm bài tập 

nhóm 

+ Hai bạn nhỏ đang cùng nhau vẽ tranh 

+ Hai bạn nhỏ cùng nhau quét dọn vệ sinh 

=> Các bạn cùng nhau chia sẻ công việc 

rất vui vẻ và đoàn kết. 

2. Để làm việc nhóm hiệu quả, chúng ta 

cần có tinh thần 



- Gv nhận xét, tuyên dương 

Bài 2:  

- GV gọi HS đọc yêu cầu  

- GV mời HS trả lời  

- GV nhận xét, tuyên dương 

 

 

 

3. HĐ Vận dụng 

- Gọi 1 HS đọc lại cả bài. 

H: Em biết được thông điệp gì qua bài 

học? 

 

 

 GV hệ thống bài: Như vậy Trong hoạt 

động tập thể, chúng ta phải tích cực tham 

gia, không được dựa dẫm vào người khác. 

Chỉ như thế, công việc mới có kết quả tốt 

đẹp - Nhận xét giờ học. 

- Dặn chuẩn bị bài sau. 

 

 

- 1 HS đọc 

- HS trả lời 

a. s: sóc, suối, sỏi, ốc sên. - x: xương 

rồng. 

b. v: voi, vịt, vượn. 

 

- Hs đọc bài. 

Trong hoạt động tập thể, chúng ta phải 

tích cực tham gia, không được dựa dẫm 

vào người khác. Chỉ như thế, công việc 

mới có kết quả tốt đẹp.  

- HS nghe 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

 

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 

CHỦ ĐỀ 7: GIA ĐÌNH YÊU THƢƠNG 

Sinh hoạt theo chủ đề: QUAN TÂM, CHĂM SÓC NGƢỜI THÂN 

 



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực đặc thù: 

- HS kể lại được những việc đã làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người thân 

trong gia đình. 

- Thể hiện được lòng biết ơn, sự quan tâm, chăm sóc đến bố mẹ, người thân 

bằng lời nói, thái độ và việc làm cụ thể. 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: chủ động khám phá kiến thức qua các HĐ học tập. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nhận diện được việc làm thể hiện sự 

quan tâm, chăm sóc người thân. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn trong lớp về chủ đề trên. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng bạn, biết lắng nghe bạn, biết yêu thương người 

thân trong gia đình. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Chịu khó, sáng tạo. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Làm việc tập trung, nghiêm túc, có trách nhiệm trước 

tập thể lớp. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học. 

- Cách tiến hành: 

- GV mở bài hát “Cả nhà thương 

nhau” để khởi động bài học. 

+ GV cùng chia sẻ với HS về nội 

dung bài hát. 
 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

- GV dẫn dắt vào bài mới. 

- HS lắng nghe. 
 

- HS chia sẻ với GV về nội dung bài hát. 

- HS lắng nghe. 

2. Khám phá 

- Mục tiêu:  

+ HS nêu được những việc đã làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người thân 

trong gia đình. 

- Cách tiến hành: 



* Hoạt động 1: Nhận diện việc 

làm thể hiện sự quan tâm, chăm 

sóc ngƣời thân 

- GV cho HS quan sát tranh. 

- GV chia nhóm 4, yêu cầu HS 

thảo luận về những việc làm của 

các bạn trong tranh thể hiện sự 

quan tâm, chăm sóc người thân mà 

HS quan sát được. 

- GV mời đại diện các nhóm chia 

sẻ trước lớp. 

- GV cùng HS nhận xét, tuyên 

dương. 

- GV hướng dẫn HS tự liên hệ bản 

thân và chia sẻ với các bạn về: 

+ Những việc em đã làm thể hiện 

sự quan tâm, chăm sóc người thân 

trong gia đình? 

 

+ Cảm xúc của em khi thực hiện 

được việc làm đó? 

 

- GV gọi HS khác nhận xét. 

- GV tổng kết và khen ngợi HS đã 

có lời nói, việc làm thể hiện sự 

quan tâm, chăm sóc người thân. 

- GV kết luận: Các thành viên 

trong gia đình cần luôn yêu 

thương, gắn bó, chăm sóc lần 

nhau. Các em hãy thực hiện những 

việc làm cụ thể, phù hợp với lứa 

tuổi thể hiện sự quan tâm, chăm 

sóc người thân trong gia đình. 

 

- HS quan sát tranh. 

- HS chia nhóm 4, thảo luận theo sự phân 

công của GV. 
 

- Đại diện nhóm trình bày. 

- HS theo dõi, nhận xét. 

- HS liên hệ bản thân: 
 

+ Lấy kính cho ông bà đọc báo, đọc truyện 

cho ông bà nghe, rót nước mời bố mẹ, hỏi 

thăm khi thấy người thân bị mệt,.... 

+ Em thấy rất vui vì mình làm được một việc 

tốt để thể hiện tình yêu thương đối với những 

người thân trong gia đình,... 

- HS nhận xét. 

- HS theo dõi. 
 

- HS lắng nghe, 1-2 HS nhắc lại. 
 

3. Thực hành 

- Mục tiêu:  

+ HS thể hiện được lòng biết ơn, sự quan tâm, chăm sóc đến bố mẹ, người thân 

bằng lời nói, thái độ, việc làm cụ thể. 

- Cách tiến hành: 



* Hoạt động 2: Thực hành quan 

tâm, chăm sóc ngƣời thân. 

- GV chia lớp thành 2 nhóm. 
 

- Yêu cầu các nhóm quan sát tranh 

và thảo luận về cách xử lí tình 

huống. Các nhóm sẽ thể hiện cách 

xử lí của nhóm mình bằng hình 

thức đóng vai. 

+ Tình huống 1: Minh đang đưa bà 

đi dạo thì bạn Lâm rủ đi đá bóng. 

Nếu là Minh, em sẽ làm gì? 

+ Tình huống 2: Lam đi học về, 

thấy mẹ đang lau nhà, trông mẹ có 

vẻ rất mệt mỏi. Nếu là Lan, em sẽ 

làm gì? 

- GV tổ chức cho HS xử lí tình 

huống bằng cách đóng vai. 

- Mời HS chia sẻ điều bản thân 

học được sau khi đóng vai xử lí 

tình huống. 

- GV cùng HS nhận xét, tuyên 

dương. 

- GV chốt kiến thức và lưu ý HS 

cần thực hiện những việc làm thể 

hiện sự quan tâm, chăm sóc người 

thân hằng ngày. 

Kết luận: Có rất nhiều việc làm 

khác nhau thể hiện sự quan tâm, 

chăm sóc người thân. Các em hãy 

tích cực có những lời nói, việc làm 

cụ thể, phù hợp với lứa tuổi để thể 

hiện sự quan tâm, chăm sóc bố 

mẹ, người thân trong gia đình. 

 

- HS chia nhóm theo sự phân công của GV. 

- Các nhóm quan sát tranh, thảo luận về cách 

xử lí tình huống, sau đó phân vai cho từng 

thành viên. 

 
 

- HS thực hành. 
 

- HS chia sẻ trước lớp. 
 

- HS nhận xét. 

- HS ghi nhớ. 
 

- 2-3 HS nhắc lại. 
 

4. Vận dụng. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh học bài. 

- Cách tiến hành: 



- Hãy kể một số việc làm của em 

thể hiện em đã biết quan tâm, 

chăm sóc người thân? 

- GV cùng HS nhận xét, tuyên 

dương. 

- GV chia lớp thành 3 tổ, phổ biến 

yêu cầu trong tiết học sau. 

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về 

nhà. 

- HS liên hệ. 
 

- HS theo dõi. 

- HS ghi nhớ. 
 

- HS lắng nghe. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

..................................................................................................................................... 

_______________________________________ 

Thứ tƣ ngày 8 tháng 3 năm 2023 

 

TIẾNG VIỆT 

BÀI 14: ANH EM MỘT NHÀ 

KỂ CHUYỆN: RỪNG GỖ QUÝ(T4) 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực đặc thù: 

1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ 

- Nhớ nội dung câu chuyện đã học, dựa vào tranh minh hoạ và gợi ý, kể lại được 

một phần hoặc toàn bộ câu chuyện đã học bằng lời của một nhân vật (ông lão). 

– Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. 

1.2. Phát triển năng lực văn học 

- Thể hiện được lời kể và lời nhân vật bằng từ ngữ phù hợp, giọng kể diễn cảm; 

động tác và nét mặt phù hợp với câu chuyện. 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, kể được câu chuyện theo yêu cầu.  

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: bước đầu biết kể bằng giọng diễn, kết 

hợp thể hiện vẻ mặt, cử chỉ phù hợp; biết dùng đúng từ xưng hô khi kể 

     - Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết cùng các bạn kể lại câu chuyện đã học bằng 

các hình thức nối tiếp hoặc phân vai. 

3. Phẩm chất. 

     - Phẩm chất nhân ái, tiết kiệm: trân trọng người lao động, quý trọng đồng tiền, 

chăm lao động. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ lắng nghe, kể chuyện theo yêu cầu. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 



- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động 

của học 

sinh 

1. Khởi động. 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Đánh giá kết quả học tập ở bài học trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV chiếu slide tranh câu chuyện : Trận bóng trên đường phố, mời 

HS quan sát tranh và kể lại đoạn 1( hoặc đoạn 2,3) theo lời nhân vật 

Long ( hoặc Quang). 

- GV nhận xét, tuyên dương 

- GV dẫn dắt vào bài mới 

- HS quan 

sát . 

- 1-2 HS kể 

- Hs nhận 

xét 

2. Khám phá. 

- Mục tiêu: 

+  Nhớ nội dung câu chuyện đã học, dựa vào tranh minh hoạ và gợi ý, kể lại được 

một phần hoặc toàn bộ câu chuyện đã học bằng lời của một nhân vật (ông lão). 

+ Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. 

+ Thể hiện được lời kể và lời nhân vật bằng từ ngữ phù hợp, giọng kể diễn cảm; 

động tác và nét mặt phù hợp với câu chuyện. 

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành: 

2.. HĐ 1: Kể lại câu chuyện Rừng gỗ quý theo lời của ông lão  

– GV mời 1 HS đọc YC của BT 1.  

 

- HS đọc 

yêu cầu,  

- Cả lớp 

đọc thầm 

theo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- HS lắng 

nghe. 

VD: 

+ Đoạn 1: 

Mấy hôm 

nay, tôi đi 

tìm gỗ làm 

nhà. Một 

đêm, tôi 

mơ thấy 

mình gặp 

một nàng 

tiên. Nàng 

tiên hỏi tôi 

đi đâu rồi 

cho tôi một 

chiếc hộp, 

dặn về nhà 

mới được 

mở hộp. 

+ Đoạn 2: 

Tôi cảm ơn 

nàng tiên 

rồi mang 

hộp về. 

Dọc đường, 

tôi tò mò 

mở chiếc 

hộp để 

xem. Nào 

ngờ, nắp 

hộp vừa hé 

thì bao 

nhiêu cột 

gỗ, ván gỗ 

trong hộp 

tuôn ra, rơi 



- GV hướng dẫn HS kể bằng lời của ông lão; chú ý xưng “tôi” khi 

nói về mình. 

a) Kể đoạn 1, 2  

–  Kể mẫu: GV chỉ tranh, kể đoạn 1 trước lớp. 

GV hướng dẫn HS chỉ tranh tập kể trong nhóm, nói cho HS biết: Các 

em chỉ cần kể đúng những chi tiết chính trong câu chuyện; khi kể, có 

thể thay / thêm / bớt từ. 

b) Kể các đoạn tiếp theo thực hiện như khi kể đoạn 1, 2 . 
 

xuống suối, 

trôi mất. 

+ Đoạn 3: 

Cầm cái 

hộp không 

trong tay, 

tôi tiếc 

ngẩn ngơ. 

Thế là tôi 

đành quay 

lại nằn nì 

nàng tiên. 

Nàng tiên 

thương 

tình, đưa 

cho tôi một 

cái hộp 

khác và dặn 

nhất định 

về nhà mới 

được mở 

hộp. Về 

đến nhà, tôi 

mở hộp, 

chẳng thấy 

gỗ đâu, chỉ 

thấy trong 

hộp toàn 

những hạt 

cây nhỏ tí... 

Tiếng chim 

hót làm tôi 

choàng tỉnh 

giấc, Hoá 

ra là tôi ngủ 

mơ. 

+ Đoạn 4: 

Nghĩ đến 

giấc mơ 

của mình, 



tôi chợt 

hiểu ra: Lúa 

ngô phải 

gieo trồng 

mới có thì 

gỗ rừng 

cũng vậy. 

Tôi liền bảo 

các con và 

dân làng 

tìm hạt cây 

về gieo 

trồng. 

Chẳng bao 

lâu nữa, đồi 

trọc sẽ biến 

thành rừng, 

dân làng tôi 

sẽ không 

phải đi xa 

tìm gỗ làm 

nhà, đóng 

bàn ghế 

nữa. 
 

3. Luyện tập. 

- Mục tiêu:  

+ Biết kể đầy đủ  câu chuyện theo lời ông lão. Biết kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu 

bộ, nét mặt trong khi kể chuyện. 

+ Lắng nghe bạn nói, biết nhận xét đánh giá lời kể của bạn. 

+ Biết trao đổi cùng bạn về nội dung câu chuyện của bạn và của mình. 

- Phát triển năng lực văn học: Thể hiện được các chi tiết thú vị trong câu chuyện. 

- Cách tiến hành: 



3.1 Kể chuyện trong nhóm. 

- GV tổ chức cho HS kể chuyện theo nhóm 2. 

- Mời đại diện các nhóm kể trước lớp. 

- Mời HS khác nhận xét. 

- GV nhận xét tuyên dương. 

3.2. Thi kể chuyện trƣớc lớp. 

- GV tổ chức thi kể chuyện. 

- Mời HS khác nhận xét. 

- GV nhận xét tuyên dương. 

3.3. Trao đổi: 

Theo em, rừng đem lại lợi ích gì: 

a) Đối với vùng có rừng? 

b) Đối với vùng khác? 

- GV theo dõi, giúp đỡ HS. 

- GV mời đại diện một số nhóm phát biểu ý kiến.  

a) Rừng đem lại lợi ích gì đối với vùng có rừng?  
 

 

 

 

b) Rừng đem lại lợi ích gì đối với các vùng khác? GV nói thêm: 

Rừng đem lại lợi ích chung cho cả khu vực có rừng (miền núi) và 

khu vực khác (miền xuôi). Vì vậy, chúng ta cần biết ơn đồng bào các 

dân tộc anh em sống ở miền núi đã trồng rừng, bảo vệ rừng, tạo ra bộ 

máy điều hoà không khí, bảo vệ nguồn nước cho chúng ta. 
 

 

- HS kể 

chuyện 

theo nhóm 

2. 

- Các nhóm 

kể trước 

lớp. 

- Các nhóm 

khác nhận 

xét. 
 

- HS thi kể 

chuyện. 

- HS khác 

nhận xét. 
 

- 1 HS đọc 

BT 2. Cả 

lớp đọc 

thầm theo. 
 

- HS trao 

đổi nhóm 4. 

- HS nêu. 

a) Rừng 

giúp người 

dân có gỗ 

làm nhà, 

đóng bàn 

ghế, / Rừng 

giúp cho 

không khí 

mát mẻ. / 

Rừng giúp 

ngăn bão 

lũ, tránh lở 

đất. / Rùng 

tạo ra 



phong cảnh 

đẹp. / ... 

b) Rừng 

giúp điều 

hoà không 

khí. / Rừng 

giúp bảo vệ 

nguồn 

nước. / ...  
 

4. Vận dụng. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành: 

- GV cho Hs xem một câu chuyện kể của học sinh nơi khác để chia 

sẻ với học sinh. 

- GV trao đổi những về những hoạt động HS yêu thích trong câu 

chuyện. 

- GVgiao nhiệm vụ HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân 

nghe. 

- Nhận xét, đánh giá tiết dạy. 

- HS quan 

sát video. 
 

- HS cùng 

trao đổi về 

câu chuyện 

được xem. 

- HS lắng 

nghe, về 

nhà thực 

hiện. 
 

IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 

..................................................................................................................................... 
 

------------------------------------------------------------------- 

TIẾNG VIỆT 

BÀI 14: ANH EM MỘT NHÀ 

Bài đọc 2: BÊN Ô CỬA ĐÁ (T5+6) 
 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực đặc thù. 

1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ 



- Đọc thành tiếng trôi chảy bài thơ. Phát âm đúng các từ ngữ trong bài có âm, vần, 

HS địa phương dễ đọc sai: leo dốc, lảnh lót, nắng lên, bao la, đỏ lửa,.. ngắt nghỉ 

hơi đúng giữa các dòng thơ, khổ thơ. 

– Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài.  

- Hiểu ý nghĩa của bài thơ: Nói về vẻ đẹp yên bình, cuộc sống bình dị của bà con 

bản Mông và tình yêu của bạn HS người Mông dành cho bản mình. 

- Ôn luyện về câu: câu kể và câu cảm. 

1.2. Phát triển năng lực văn học 

- Hiểu và biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp. Hiểu và biết 

bày tỏ sự đồng cảm với tình yêu quê hương của bạn nhỏ. 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được 

nội dung bài. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc, thảo luận trong nhóm. 

3. Phẩm chất. 

      - Phẩm chất yêu nước: Bồi dưỡng tình yêu quê hương; yêu mến và quý trọng 

các dân tộc anh em). 

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học 

sinh 

1. Khởi động. 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học ở bài đọc trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi “Xì điện”. 

- Hình thức chơi: HS nêu tên một dân tộc ở Việt Nam và 

chỉ định 1 bạn khác bất kì nêu tiếp, bạn nào nêu chậm 

hoặc nêu lại là bị thua phải nhường quyền trả lời cho bạn 

khác. GV mời 1 HS làm quản trò lên cho các bạn chơi. 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

- GV dẫn dắt vào bài mới 

 

- HS nghe luật chơi 

- HS tham gia trò chơi 
 

 

 

 



- HS lắng nghe. 

2. Khám phá. 

-Mục tiêu: 

+  Đọc thành tiếng trôi chảy bài thơ. Phát âm đúng các từ ngữ trong bài có âm, vần, 

HS địa phương dễ đọc sai: leo dốc, lảnh lót, nắng lên, bao la, đỏ lửa,.. ngắt nghỉ 

hơi đúng giữa các dòng thơ, khổ thơ. 

+ Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài.  

+ Hiểu ý nghĩa của bài thơ: Nói về vẻ đẹp yên bình, cuộc sống bình dị của bà con 

bản Mông và tình yêu của bạn HS người Mông dành cho bản mình. 

- Cách tiến hành: 

* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng. 

- GV đọc mẫu: Đọc diễn cảm toàn bài.  

- GV HD đọc: Đọc diễn cảm toàn bài,giọng vui tươi, 

ngắt nghỉ hơi đúng giữa các dòng thơ, khổ thơ. 

- Gọi 1 HS đọc toàn bài. 

- GV chia khổ thơ: (4khổ) 

+ Khổ1: Từ đầu đến đằng xa. 

+ Khổ2: Tiếp theo cho đến ô cửa. 

+ Khổ3: Tiếp theo cho đến học bài. 

+ Khổ4:  Còn lại 

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo khổ thơ. 

- Luyện đọc từ khó: leo dốc, lảnh lót, nắng lên, bao la, 

đỏ lửa,.... 

- Luyện đọc câu:  

 Buổi sáng em ngồi học/ 

 Mây rủ nhau vào nhà/ 

 Ông Mặt Trời khó nhọc/ 

 Đang leo dốc đằng xa.// 

- GV kết hợp cho HS giải nghĩa từ. 

- Luyện đọc từng khổ thơ: GV tổ chức cho HS luyện đọc 

đoạn theo nhóm 4. 

- GV nhận xét các nhóm. 

* Hoạt động 2: Đọc hiểu. 

- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 4 câu hỏi trong sgk. 

GV nhận xét, tuyên dương. 

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy 

đủ câu. 

+ Câu 1: Tìm những hình ảnh trong các khổ thơ 1, 2 

miêu tả vẻ đẹp của buổi sáng vùng cao? 

- GV chiếu khổ thơ 1, 2 lên bảng để HS báo cáo – GV 

 

- Hs lắng nghe. 

- HS lắng nghe cách 

đọc. 
 

- 1 HS đọc toàn bài. 

- HS quan sát 
 

 

 

 

- HS đọc nối tiếp theo 

khổ thơ. 

- HS đọc từ khó. 
 

- 2-3 HS đọc câu. 
 

 

 

- HS đọc từ ngữ:  

- HS luyện đọc theo 

nhóm 4. 
 

 

 

 

- HS trả lời lần lượt các 

câu hỏi: 
 

+ Các hình ảnh: mây rủ 



gạch dưới từ ngữ. 
 

+ Câu 2: Các khổ thơ 3, 4 cho em biết điều gì về cuộc 

sống của đồng bào Mông? 

 

+ Câu 3: Em hiểu hai dòng thơ cuối như thế nào?  

a) Bản Mông sơ sài nhưng vẫn có rất nhiều điều lạ. 

b) Trên núi đá chênh vênh có rất nhiều điều lạ. 

c)  Bạn nhỏ biết thêm nhiều điều mới lạ từ những trang 

sách. 

GV nói thêm: Hai dòng cuối tập trung nói về sự chăm 

chỉ học hành của bạn nhỏ và những điều bạn nhỏ học 

được từ sách. Bản Mông tuy sơ sài và còn nhiều khó 

khăn nhưng nhờ chăm chỉ học tập nên bạn nhỏ đã khám 

phá được nhiều điều mới mẻ và thú vị. 

+ Câu 4: Bài thơ cho thấy tình cảm của bạn nhỏ với quê 

hương mình như thế nào?  
 

 

 

- GV mời HS nêu nội dung bài. 

- GV Chốt: Bài thơ nói về vẻ đẹp yên bình, cuộc sống 

bình dị của bà con bản Mông và tình yêu của bạn HS 

người Mông dành cho bản mình. 

nhau vào nhà, ông Mặt 

Trời leo dốc, tiếng chim 

ca kéo nắng lên, nắng 

lên rạng rỡ, khoảng trời 

bao la. 

+ Đồng bào Mông ăn 

những món ăn được 

làm từ ngô, nuôi ngựa, 

cất nhà trên núi đá. 

+ Ý đúng là c)  Bạn nhỏ 

biết thêm nhiều điều 

mới lạ từ những trang 

sách. 
 

 

- HS lắng nghe. 
 

 

 

 

+ HS nói theo suy nghĩ 

cá nhân.  

VD: Bạn nhỏ rất yêu 

quê mình. / Bạn nhỏ rất 

gắn bó vớiquê hương 

mình. / Bạn nhỏ luôn 

thấy quê mình rất đẹp 

và rất thân thương,...) 

- 1-2 HS nêu nội dung 

bài theo hiểu biết. 

- HS đọc lại nội dung 

bài. 
 

3. Hoạt động luyện tập 

- Mục tiêu: 

+ Ôn luyện về câu: câu kể và câu cảm. 

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành: 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài bài tập 1 - 1-2 HS đọc yêu cầu 



- GV giao nhiệm vụ làm việc chung cả lớp 

1. Dựa vào nội dung bài thơ, em hãy đặt câu nói về 

cảnh thiên nhiên buổi sáng ở bản Mông: 

a) Một câu kể. 

b) Một câu cảm. 

GV hướng dẫn cách làm bài,  mời 1 – 2 HS đặt 1 câu kể, 

1 câu cảm (để làm mẫu). 

- GV theo dõi, hỗ trợ HS. 

. GV chép nhanh câu HS đọc lên bảng, để cả lớp nêu ý 

kiến. 

– GV nhận xét, hướng dẫn HS sửa lỗi (nếu có).  

- GV nhận xét tuyên dương. 

2. Viết tên các dân tộc đƣợc nêu ở  phần chia sẻ ( 

trang 45) 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài. 

- GV giao nhiệm vụ  

- GV: Ở phần Chia sẻ, các em đã nêu tên những dân tộc 

nào? HS nhắc lại tên các dân tộc Ba-na, Chăm, Dao, 

Khmer, Kinh, Mông (Hmông) (BT 1) và tên một số dân 

tộc khác (được nhắc đến ở BT 2) -  phần Chia sẻ. 

– GV hướng dẫn HS cách viết hoa các tên riêng  

 VD: Ba-na, Chăm, Dao, Khmer, Kinh, Mông (Hmông), 

Chơ-ro, Cơ Lao, Gia-rai, Hà Nhì, Hoa, Hrê, Mnông, 

Mường, Tày, Nùng, ... 

- GV mời HS trình bày. 
 

- GV mời HS khác nhận xét. 

– GV khen ngợi, biểu dương HS; nhắc HS bày tỏ tình 

yêu với nơi mình sinh sống bằng cách giữ gìn và bảo vệ 

cho xóm, phố của mình luôn sạch đẹp, văn minh. 

bài. 

- HS làm việc chung cả 

lớp, suy nghĩ và trả lời 

câu hỏi: 

- Một số HS đọc câu 

của mình.. 

VD, một số câu: 

a) Câu kể: Thiên nhiên 

ở bản Mông rất đẹp. / 

Cảnh vật ở bản Mông 

rất thanh bình. 

b) Câu cảm: Thiên 

nhiên ở đây thật tuyệt 

vời!/ Nắng ở đây rạng 

rỡ quá! 
 

 

 

- 1-2 HS đọc yêu cầu 

bài. 

- HS làm việc cá nhân. 

– HS làm bài vào VBT  
 

 

 

 

 

 

 

- Một số HS trình bày 

theo kết quả của mình: 

– Một số HS báo cáo 

kết quả;  

- HS  nhận xét. 
 

 

 

4. Vận dụng. 

- Mục tiêu: 



+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận 

dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh. 

+ Cho HS quan sát video hình ảnh và cuộc sống của một 

số dân tộc ở Việt Nam. 

+ GV cùng trao đổi với HS về trang phục, nét sinh hoạt 

của một số dân tộc. 

- Nhận xét, tuyên dương 

- Nhận xét tiết học, dặn dò bài về nhà. 

- HS tham gia để vận 

dụng kiến thức đã học 

vào thực tiễn. 

- HS quan sát video. 
 

+ Trả lời các câu hỏi. 
 

- Lắng nghe, rút kinh 

nghiệm. 

IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 

.....................................................................................................................................

.. 

..................................................................................................................................... 

------------------------------------------- 

TOÁN 

Bài 78: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100 000 – Trang 53,54 

(Tiết 2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực đặc thù: 

- Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng trong phạm vi 100 000 (cộng có nhớ 

không quá 2 lần và không liên tiếp) 

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đã học vào giải quyết một số 

tình huống gắn với thực tế. 

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết 

lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn 

thành nhiệm vụ. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. 



- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học 

sinh 

1. Khởi động 

- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học. 

                 + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi “Tiếp sức” 

Luật chơi: 

- GV chia lớp thành 4 nhóm, gọi 4 bạn đại diện các nhóm 

lên chơi trò chơi. Mỗi bạn trong nhóm sẽ đặt tính và tính lên 

bảng một phép cộng trong phạm vi 100000. Khi bạn đầu 

tiên của nhóm viết xong quay về đập tay để bạn tiếp theo 

lên bảng viết tiếp phép cộng. Trong vòng 2 phút, nhóm nào 

viết được nhiều phép cộng trong phạm vi 100000 đúng thì 

chiến thắng.  

- GV tổ chức cho HS chơi. 

- Gọi HSNX. 

- GVNX, khẳng định đội thắng – thua.  

- GV kết nối, giới thiệu bài “Phép cộng trong phạm vi 100 

000 (tiết 2)”.  

- Gọi HS nhắc lại tên bài. 

 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

- HS chơi 

- HSNX 

- HS lắng nghe 

 

- 2 HS nhắc lại, cả 

lớp ghi vở. 

2. Luyện tập 

- Mục tiêu:  

- Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng trong phạm vi 100 000 (cộng có nhớ 

không quá 2 lần và không liên tiếp) 

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đã học vào giải các bài tập. 

- Cách tiến hành: 

Bài 3: Tính nhẩm (theo mẫu) (Làm việc nhóm đôi) 

 
5000 + 3000   

7000 + 9000 

4000 + 70000 

62000 + 38000 

 

 

 

 

 

 

- HS đọc đề 



- Gọi HS đọc đề bài. 

- Bài yêu cầu gì? 

- Y/C HS quan sát mẫu, nói cho bạn nghe cách tính nhẩm. 
 

 

- Y/C HS thảo luận nhóm đôi, làm bài vào vở. 
 

- Gọi đại diện 2 nhóm trình bày. 

- Y/C HS nêu cách nhẩm phép tính 7000 + 9000 = 16000 

 

- Gọi HSNX 

- GVNX chốt đáp án đúng 

 

- Y/C HS đổi vở kiểm tra chéo, giơ tay nếu đúng. 
5000 + 3000 = 8000  

7000 + 9000 = 16000 

4000 + 70000 = 74000 

62000 + 38000 = 100000 

 

- Khai thác: 

+ Để làm đúng bài dạng tính nhẩm ta cần lưu ý gì? 

+ Gọi HSNX 

- GV chốt, chuyển bài tập 4 

- HS trả lời. 

- HS thực hiện yêu 

cầu: 

4000+3000=? 

Cách nhẩm:  

4 nghìn + 3 nghìn = 

7 nghìn. Vậy 4000 + 

3000 = 7000 

- HS thảo luận nhóm 

đôi, làm bài vào vở. 

- HS trình bày. 

- HS nêu: 7 nghìn + 

9 nghìn = 16 nghìn. 

Vậy 

7000+9000=16000 

- HSNX bổ sung. 

- HS quan sát 
 

 

- HS đổi vở ktra, giơ 

tay nếu đúng. 
 

- HS trả lời. 

- HSNX, bổ sung. 

- HS lắng nghe. 

Bài 4: Theo em, bạn nào tính đúng? (Làm việc nhóm 4) 

 
- Gọi HS đọc đề bài. 

- Bài yêu cầu gì? 

- Y/C HS thảo luận nhóm 4, chia sẻ với bạn: 

+ Bạn nào tính đúng? 

+ Bạn nào tính chưa đúng? 

 

 

 

- HS quan sát 
 

 

 

- HS đọc đề 

- Bài yêu cầu nhận 

xét bạn nào tính 

đúng. 

- HS thảo luận nhóm 

4. 
 



+ Chưa đúng ở đâu? 

+ Sửa lại như thế nào cho đúng? 

- Gọi đại diện nhóm trình bày (Có thể cho HS giao lưu, 

phản biện để giúp HS có kĩ năng lập luận, phản biện...) 

- Gọi HSNX 

- GV chốt đáp án đúng: 

Bạn Khánh tính đúng, bạn An tính chưa đúng. Bạn quên 

nhớ ở hàng trăm sang hàng nghìn. 

- Khai thác: 

+ Để làm đúng dạng bài này ta cần làm những gì? 

+ Gọi HSNX 

- GV chốt chuyển bài 5 

 

- Đại diện nhóm 

trình bày. 
 

- HSNX, bổ sung. 

- HS quan sát 

- HS quan sát, lắng 

nghe. 
 

- HS trả lời 

Bài 5: (Làm việc cả lớp) 

Hưởng ứng phong trào “Kế hoạch nhỏ-Thu gom giấy vụn”, 

Trường Tiểu học Lê Văn Tám thu gom được 2672kg giấy 

vụn, Trường Tiểu học Kim Đồng thu gom được 2718kg 

giấy vụn. Hỏi cả hai trường đó thu gom được bao nhiêu ki-

lô-gam giấy vụn? 

 Gọi HS đọc đề bài. 

 Y/C HS thảo luận nhóm 2 nói cho bạn nghe: 

+ Bài toán cho biết gì? 

+ Bài toán hỏi gì? 

+ Suy nghĩ lựa chọn phép tính để tìm câu trả lời cho bài 

toán đặt ra. 

 Gọi HS trình bày (GV viết tóm tắt lên bảng) 

 Gọi 2 bạn lên bảng giải bài toán, HS cả lớp suy nghĩ 

trình bày bài giải vào vở.  

 Y/C HS đọc bài làm trên bảng, cả lớp quan sát chữa bài. 

+ Suy nghĩ thế nào em lại thực hiện phép tính cộng trong 

bài tập này? 

 Gọi HSNX 

 GVNX chốt đáp án đúng. 

Bài giải 

Cả hai trường thu gom được số ki-lô-gam giấy vụn là: 

2672. + 2718 = 5390 (kg) 

Đáp số: 5390kg giấy vụn. 

 Y/C HS đổi vở kiểm tra, giơ tay nếu đúng. 

 Khai thác: 

+ Khi làm dạng toán có lời văn ta cần lưu ý gì? 

 Gọi HSNX 

 

 

 

 

 

 

- HS đọc đề bài 

- HS thảo luận nhóm 

 

 

 

- HS trình bày. 

- 2HS lên bảng làm 

bài, cả lớp giải bài 

tập vào vở. 

- HS đọc 

 

- HS trả lời. 
 

- HSNX, bổ sung. 

- HS quan sát 
 

 

 

 

- HS đổi vở kiểm 

tra, đúng giơ tay. 

- HS trả lời. 



 GVNX chốt, chuyển bài 6. - HSNX, bổ sung. 

Bài 6: (Làm việc nhóm) 
 

 
 Gọi HS đọc đề bài 

 Bài yêu cầu gì? 

 Y/C HS thảo luận nhóm 4 

+ Quan sát sơ đồ, tìm ra con đường ngắn nhất từ nhà 

Lan đến trường học, từ nhà Lan đến bảo tàng. 

 Gọi đại diện nhóm trình bày. 

 Suy nghĩ thế nào em chọn con đường từ nhà Lan đến 

trường đi qua siêu thị là ngắn nhất? 

 Gọi HSNX 

 GV chốt đáp án đúng 

+ Con đường ngắn nhất từ nhà Lan đến trường đi qua 

siêu thị. Vì: 1750 + 2340 = 4090m 

+ Con đường ngắn nhất từ nhà Lan đến bảo tàng đi qua 

trạm xăng. Vì 6 + 1 = 7km = 7000m 

 Y/C HS giơ tay nếu chọn đúng đáp án. 

 GV chốt chuyển hoạt động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HS đọc đề 

 HS trả lời 

 HS thảo luận 

nhóm 4 
 

 

 

 

 HS trình bày 

 HS trả lời 
 

 

 HSNX, bổ sung 
 

 

 HS lắng nghe 
 

 

 

 

 HS giơ tay nếu 

đúng 

 HS lắng nghe 

3. Vận dụng. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào trò chơi. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học xong bài học. 

- Cách tiến hành: 

 GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Ai nhảy cao 

hơn” 

 Luật chơi: GV chia lớp thành 2 đội (Đội xanh – Đội đỏ) 

Nêu một tình huống trong thực tế có sử dụng phép cộng 

 

 

 

 HS lắng nghe 



trong phạm vi 100000. Mỗi một tình huống đúng sẽ 

giúp đội của mình nhảy lên được 1 bậc thang. 2 đội cử 

đại diện lên oẳn tù tì, đội nào thắng được quyền nêu 

trước. Đội nào nhảy lên đỉnh trước sẽ giành chiến thắng. 

 GV tổ chức HS chơi 

 GV NX khẳng định đội thắng, động viên đội thua. 

 Hôm nay các em biết thêm được điều gì? 

 Khi đặt tính và tính em nhắn bạn cần lưu ý những gì? 

Em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng đã 

học, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đó, hôm sau chia sẻ 

với các bạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 HS tham gia trò 

chơi 

 HS lắng nghe 
 

 

 HS trả lời theo ý 

hiểu. 

IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 

..................................................................................................................................... 
_________________________________________ 

 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

CHỦ ĐỀ 5: CON NGƢỜI VÀ SỨC KHỎE 

Bài 17: CƠ QUAN THẦN KINH (Tiết 2)  
 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ: 

     - Trình bày được chức năng của cơ quan thần kinh, cụ thể là tủy sống. 

- Trình bày được một số việc cần làm và cần tránh để bảo vệ, giữ gìn cơ quan 

thần kinh. 

     - Nhận biết được chức năng của cơ quan thần kinh qua phản ứng của cơ thể. 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để 

hoàn thành tốt nội dung tiết học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong 

các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình 

trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động 

học tập. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức cao để bảo vệ cơ quan thần kinh của mình và 

nhắc nhở mọi người xung quanh mình phải bảo vệ cơ quan thần kinh. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.  



II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của 

học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV nêu câu hỏi:  

+Nêu các bộ phận của cơ quan thần kinh? 

+Não được bảo vệ bởi bộ phận nào? 

+Tủy sống nằm ở đâu?  

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV dẫn dắt vào bài mới: Vì sao các em có phản ứng khi sờ 

vào vật nóng hoặc lạnh? Hôm nay cô cùng các em sẽ tiếp tục 

tìm hiểu qua bài học: Cơ quan thần kinh(tiết 2). 

 

- HS lắng nghe và 

trả lời  
 

2. Khám phá: 

- Mục tiêu:  

     + Trình bày được chức năng của cơ quan thần kinh, cụ thể là tủy sống. 

+ Trình bày được một số việc cần làm để bảo vệ, giữ gìn cơ quan thần kinh. 

     + Nhận biết được chức năng của cơ quan thần kinh qua phản ứng của cơ thể. 

     + Nêu được các việc làm để bảo vệ cơ quan thần kinh như não, tủy sống và các 

dây thần kinh. 

- Cách tiến hành: 

Hoạt động 4. Tìm hiểu chức năng của tủy sống. (làm việc 

nhóm 4) 

- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. 

- GV chia sẻ bức tranh 1 và 2 trang 95 và nêu câu hỏi. 

 
 Em phản ứng thế nào nếu: 

+ Tay ta chạm vào vật nóng ?  
 

*Phản ứng của cơ thể khi gặp kích thích từ bên ngoài như: 

 

- 1 Học sinh đọc 

yêu cầu bài  

- Cả lớp quan sát 

tranh và trả lời 2 

câu hỏi: 
 

 

 

 

+Khi tay ta chạm 

vào vật nóng lập 



+ Giật mình khi nghe tiếng động mạnh. 

+ Chớp mắt khi bụi bay vào mắt. 

+ Trời nóng thì ta đỗ mồ hôi. 

+ Trời lạnh thì ta nổi da gà. 

+ Bộ phận nào của cơ quan thần kinh đã điều khiển tay ta rụt 

lại khi chạm vào vật nóng, giật mình khi nghe tiếng động 

mạnh, chớp mắt khi bụi bay vào mắt, trời nóng thì đỗ mồ hôi. 

Trời lạnh thì nổi da gà? ? 

+Các hiện tượng trên được gọi là gì?  
 

+Nêu 1 vài ví dụ về những phản xạ thường gặp trong đời 

sống ? 

-Làm việc cả lớp.  
 

- GV nhận xét.  

- GV chốt HĐ1 và mời HS đọc lại: 

Kết luận: Trong cuộc sống, khi gặp một kích thích bất ngờ từ 

bên ngoài, cơ thể tự động phản ứng lại rất nhanh. Những 

phản ứng như thế được gọi là phản xạ. Tủy sống là trung 

ương thần kinh điều khiển phản xạ này. Ví dụ: Nghe tiếng 

động mạnh bất ngờ ta thường giật mình và quay người về 

phía phát ra tiếng động; con ruồi bay qua mắt ta nhắm mắt 

lại; ... 

tức rụt lại.  
 

 

 

 

 

 

+Tủy sống đã điều 

khiển chúng ta có 

những phản ứng 

trên. 
 

 

+Hiện tượng trên 

được gọi là phản 

xạ.  

+Hắt hơi khi ngửi 

hạt tiêu, hắt hơi khi 

bị lạnh, rùng mình 

khi bị lạnh, ăn 

chanh chua, ngồi 

vào vật cộm,... 

- Lớp nhận xét. 

- HS lắng nghe và 

đọc lại. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 5. Tìm hiểu những việc cần tránh và cần làm 

để không làm tổn thƣơng cơ quan thần kinh về thể chất 

(làm việc nhóm 2) 

- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. 

 - GV chia sẻ bức tranh 1, 2, 3 trang 96 và nêu câu hỏi. 

 

 

 

- 1 Học sinh đọc 

yêu cầu bài  

- Học sinh chia 



 
+Chúng ta nên và không nên làm gì để không làm chấn 

thương não, tủy sống và các dây thần kinh? 

 

 

 

 

- GV mời các nhóm khác nhận xét. 

- GV nhận xét chung, tuyên dương. 

-Kết luận: Nhớ giữ gìn an toàn trong các hoạt động vui chơi, 

học tập tránh làm tổn thương các dây thần kinh, não và tủy 

sống. 

nhóm 2, đọc yêu 

cầu bài và tiến 

hành thảo luận. 
 

 

 

+Nên làm: tập thể 

dục vừa sức, đội 

mũ bảo hiểm khi 

ngồi trên xe máy, 

mô tô, ,... 

+Không nên: mang 

vác nặng không 

phù hợp với lứa 

tuổi, chơi rượt đuổi 

nhau, chơi các trò 

chơi có hoạt động 

mạnh, , ... 

- Đại diện các 

nhóm trình bày. 

- Đại diện các 

nhóm nhận xét. 

- Lắng nghe rút 

kinh nghiệm. 

-HS nhắc lại kết 

luận của GV. 

3.Luyện tập:  

- Mục tiêu: Biết các hoạt động phản xạ của con người do bộ phận nào của cơ quan 

thần kinh điều khiển? 

- Cách tiến hành: 

-Yêu cầu HS đánh dấu X vào ô phù hợp trong bảng sau: 

-Chia nhóm 4 thảo luận. 
Hoạt động Do tủy sống điều 

khiển 
Do não điều 

khiển 
Múa, hát 

  

Giật mình khi nghe tiếng động mạnh 
  

Chớp mắt khi có vật chạm vào 
  

Chơi trò chơi 
  

Chạm vào vật nóng rụt tay lại 
  

Khi đi qua đường thấy đèn đỏ thì dừng 

lại. 

  

Phát biểu ý kiến trong giờ học. 
  

-HS đọc đề bài. 
 

-HS thực hiện theo 

yêu cầu. 
Hoạt 

động 
Do tủy 

sống 

điều 
khiển 

Do 

não 

điều 
khiển 

Múa, hát 
 

x 
Giật 

mình khi 
nghe 

tiếng 

động 

x 
 



-GV  nhận xét. Tuyên dương. mạnh 
Chớp mắt 

khi có vật 
chạm vào 

x 
 

Chơi trò 

chơi 

 

x 

Chạm 
vào vật 

nóng rụt 

tay lại 

x 
 

Khi đi 
qua 

đường 

thấy đèn 
đỏ thì 

dừng lại. 

 

x 

Phát biểu 
ý kiến 

trong giờ 

học. 

 

x 

 

-HS nhận xét, bổ 

sung. 

4. Vận dụng. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

+ Rèn luyện phản ứng nhanh. 

- Cách tiến hành: 

Chơi trò chơi: Chanh-chua-cua-cắp. 

- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. 

- GV nêu yêu cầu và cách chơi: 

+Người chơi đứng thành vòng tròn, tay phải cụm lại đặt vào 

lòng bàn tay của người bên cạnh. 

+Quản trò hô: “Chanh”, mọi người hô: “chua”. Lúc này tay 

trái và tay phải vẫn để nguyên, nếu tay ai nắm vào hoặc rút ra 

sẽ bị thua. 

+Quản trò hô: “cua”, mọi người đáp lại: “cắp”, tay trái nắm 

tay phải của người bên cạnh.  
 

-Nhận xét tiết học. 

 

- 1 HS đọc yêu cầu 

bài. 
 

 

 

 

 

 

- Học sinh chia 

nhóm chơi. 

-  Các nhóm nhận 

xét. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

..................................................................................................................................... 
 

_____________________________________________ 

 



Buổi chiều 
 

 

TIẾNG VIỆT+ 

 

 ĐỌC SÁCH THƢ VIỆN 

 

_______________________________________________ 

Thứ năm ngày 9 tháng 3 năm 2023 

 

Buổi chiều 

TOÁN 

Bài 79: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 000 – Trang 55 

(Tiết 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực đặc thù: 

- Biết cách đặt tính và thực hiện phép trừ trong phạm vi 100 000 (cộng có nhớ 

không quá 2 lần và không liên tiếp) 

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số 

tình huống gắn với thực tế. 

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết 

lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn 

thành nhiệm vụ. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của 

học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học. 



                   + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”. 

Luật chơi: GV chia lớp thành 2 nhóm để “Đố bạn” về phép 

cộng trong phạm vi 100000. Đại diện 2 nhóm lên oẳn tù tì, 

nhóm nào thắng sẽ đưa ra câu đố trước và nhóm thua trả lời. 

Nếu trả lời đúng, nhóm đó sẽ được đưa ra câu đố tiếp và gọi 1 

bạn bên nhóm bên trả lời. Cứ như vậy trong vòng 1 phút. 

Nhóm nào có câu trả lời đúng nhiều hơn sẽ chiến thắng.  

- GV tổ chức HS chơi. 

- GV tổng kết, khẳng định nhóm chiến thắng. 

- GV kết nối giới thiệu bài mới “Phép trừ trong phạm vi 100 

000 (tiết 1)” 

 

 

 HS lắng nghe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 HS tham gia 

trò chơi 

 HS lắng nghe 

 2HS đọc tên 

bài, cả lớp ghi 

vở. 

2. Khám phá: (Hình thành kiến thức) 

- Mục tiêu:  

- Biết cách đặt tính và thực hiện phép trừ trong phạm vi 100 000 (cộng có nhớ 

không quá 2 lần và không liên tiếp) 

- Cách tiến hành: 

- GV đưa tranh (SGK) 

 
- Y/C HS thảo luận nhóm bàn 

? Bức tranh vẽ gì 
 

 

 

- Gọi HSNX 

? Nêu phép tính tìm số hộp bánh chưa đóng gói xuất khẩu. 

- Gọi HSNX 

- HS quan sát 
 

 

 

 

 

- HS thảo luận 

- Đại diện nhóm 

TB: 

? HSTL: Bức 

tranh vẽ nhà máy 

sản xuất được 

25285 hộp bánh, 

đã đóng gói xuất 

khẩu được 11436 

hộp. Hỏi nhà máy 

còn lại bao nhiêu 



- GV chốt, chiếu phép tính 

- Y/c HS thảo luận nêu cách đặt tính và tính 

- Gọi đại diện nhóm trình bày. 
 

 

 

- Gọi HSNX 

- GV chốt lại các bước thực hiện tính  

25285 - 11436 = ? 

+ Đặt tính 

+ Thực hiện tính từ phải sang trái: 
 

 

 

 

 

 

 

+ Đọc kết quả: Vậy 25285 – 11436 = 13849. 

- Mời HS nhắc lại 
 

- GV nêu một phép tính khác để HS thực hiện 

49 753 – 12 814 =? 

- Y/C hs thực hiện đặt tính và tính vào bảng con. 

- Chiếu bài HS, y/c HS nêu cách làm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gọi HSNX  
 

- GVNX, chốt chuyển hoạt động luyện tập. 

hộp bánh chưa 

đóng gói xuất 

khẩu? 

- HSNX, bổ sung. 

? HSTL: 25285-

11436=? 

 

- HSNX, bổ sung. 
 

- HS thảo luận 

- Đại diện nhóm 

TB: 

+ Đặt tính 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 HS nhắc lại 
 

- HS quan sát 
 

- HS thực hiện 

yêu cầu. 

- HS đọc bài làm  

+ Đặt tính 

+ Tính:  

 3 không trừ 

được 4, lấy 13 

trừ 4 bằng 9, 

viết 9, nhớ 1. 

 1 thêm 1 bằng 

2, 5 trừ 2 bằng 

3, viết 3. 



 7 không trừ 

được 8, lấy 17 

trừ 8 bằng 9, 

viết 9, nhớ 1. 

 2 thêm 1 bằng 

3, 9 trừ 3 bằng 

6, viết 6. 

 4 trừ 1 bằng 3, 

viết 3. 

+ Đọc kết quả: 

Vậy: 49 753 – 12 

814 = 36 939 

- HSNX, bổ sung 

 

- HS lắng nghe 

3. Luyện tập 

- Mục tiêu:  

- Biết cách đặt tính và thực hiện phép trừ trong phạm vi 100 000 (cộng có nhớ 

không quá 2 lần và không liên tiếp) 

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải các bài tập. 

- Cách tiến hành: 

Bài 1: Tính (Làm việc cả lớp) 
   

- Y/c HS đọc đề bài. 

- Bài y/c làm gì? 

- Y/c HS làm bài vào bảng con. 

- GV chiếu bài HS để chữa. 

- Y/C HS đọc bài làm của mình. 

? Y/C hs nêu cách tính phép tính 3 418 + 2 657 

- Gọi HSNX 

- GV chốt đáp án đúng 

   
  - Y/c HS giơ tay nếu đúng. 

Khai thác:  

? Khi làm bài dạng tính kết quả của phép tính theo hàng dọc 

cần lưu ý điều gì? 

- Gọi HSNX 

- GV chốt, chuyển bài 2 

- HS quan sát. 
 

 

- 2 HS đọc. 

- HSTL: Tính kết 

quả. 

- HS làm bảng 

- HS quan sát 

- HS đọc. 

- HS nêu 

- HSNX, bổ sung. 
 

 

 

 

- HS giơ tay nếu 

đúng. 
 



- HSTL: Trừ từ 

phải sang trái, 

viết kết quả thẳng 

cột. Khi có nhớ, 

ta nhớ sang hàng 

bên cạnh và trừ 

tiếp. 

- HSNX, bổ sung 

- HS lắng nghe. 

Bài 2: Đặt tính rồi tính (Làm việc nhóm đôi) 

5638 – 3154 

69182 - 58246 

59283 – 5764 

89610 - 807 

- Y/c HS đọc đề bài. 

- Bài y/c làm gì? 

 

- Y/c HS thảo luận nhóm đôi, làm bài vào vở ô li. 

- GV gọi đại diện 2 nhóm trình bày. 

- Y/C HS1 đọc 2 phép tính đầu. 

? Y/C HS nêu cách tính phép tính 69182-58246 

- Gọi HSNX. 

- GV cần lưu ý nếu HS làm sai, quên nhớ cần cho HS nhận ra 

chỗ sai và tự sửa lại cho đúng. 

- Chiếu bài HS2 và y/c HS đọc 2 phép tính còn lại. 
 

? Suy nghĩ thế nào em ra kết quả phép tính 5 638 – 3 154 = 2 

484? 

- Gọi HSNX. 

- GV chốt đáp án đúng 

- Y/c HS đổi chéo vở kiểm tra, nói cho bạn nghe cách làm, giơ 

tay nếu sai. 

Khai thác:  

? Khi làm bài tập này chúng ta cần lưu ý điều gì? 

 

- Gọi HSNX 

- GV chốt, chuyển hoạt động. 

 

- HS quan sát 
 

- 2 HS đọc đề bài. 

- HSTL: Đặt tính 

rồi tính kết quả 

- HS thực hiện 

yêu cầu. 

- HS quan sát 

- HS1 đọc bài 

làm. 

- HS nêu cách 

tính. 

- HSNX bổ sung 

 

- HS quan sát 

- HS2 đọc bài 

làm. 

- HS nêu cách 

tính. 
 

- HSNX bổ sung 

 

- HS quan sát 
 

- HS đổi chéo vở, 

nói cho bạn cách 

làm. Giơ tay nếu 

sai và nêu lại cách 



làm để sửa lỗi. 

- HSTL: 

+ Đặt tính thẳng 

hàng, thẳng cột. 

+ Tính từ phải 

sang trái, chú ý 

khi có nhớ thì nhớ 

sang hàng bên 

cạnh và cộng tiếp. 

+ Đọc kết quả. 

- HSNX, bổ sung. 

4. Vận dụng. 

- Mục tiêu: 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào trò chơi. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học xong bài học. 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

- Cách tiến hành: 

 GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tàu ơi, mình đi đâu 

thế?” 

Luật chơi: GV chia lớp thành 4 nhóm để tham gia trò chơi. 

HS trả lời câu hỏi bằng cách viết đáp án mình chọn ra bảng 

con và giơ khi có hiệu lệnh của GV. Nhóm nào có nhiều bạn 

trả lời đúng sẽ nhận được số sao tương ứng với số bạn trả lời 

đúng câu hỏi. 

 GV tổ chức cho HS chơi: 

Câu 1: 6 844 – 1 926 

a. 4 918 b. 5 928 

Câu 2: 18 356 - 837 

a. 18 529 b. 17 519 

Câu 3: 90 300 – 31 102 = 59 198 

a. Sai b. Đúng 

Câu 4: 50 666 – 2 248 = 48 428 

a. Sai b. Đúng 

 GVNX tuyên dương nhóm chiến thắng, động viên nhóm 

thua. 

 Qua bài học ngày hôm nay, các em biết thêm điều gì? 

 Khi đặt tính và tính, em nhắn bạn cần lưu ý điều gì? 

 GVNX tiết học. 

 HS lắng nghe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 HS tham gia 

trò chơi, viết 

đáp án vào 

bảng con. 

 Đ/án: a 
 

 

 Đ/án: b 
 

 

 Đ/án: b 
 

 

 Đ/án: a 

 HS lắng nghe 
 



 

 HS trả lời 

theo ý hiểu 
 

 

 HS trả lời 

theo ý hiểu 
 

 

 HS lắng nghe. 

IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 

..................................................................................................................................... 

_________________________________________ 

TIẾNG VIỆT+ 

CHÍNH TẢ: MÈO ĐI CÂU CÁ  

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

  1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng: 

+ Viết đúng bài chính tả và kĩ năng trình bày bài sạch đẹp. 

+ Viết đúng từ ngữ chứa iêu hoặc ươu.  

+ Viết được 2 – 3 câu về một câu chuyện hoặc bài thơ về mái ấm gia đình 

2. Năng lực  

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài viết được nội dung theo yêu cầu. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng kiến thức hoàn thành bài viết 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia thảo luận trong nhóm. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất yêu nước: Trong hoạt động tập thể, chúng ta phải tích cực tham gia, 

không được dựa dẫm vào người khác 

- Phẩm chất nhân ái: Tích cực tham gia các hoạt động tập thể 

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ tích cực viết bài 



- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Giáo viên: SGK, Vở bài tập Tiếng Việt; các hình ảnh trong SGK 

2. Học sinh: SGK, Vở bài tập Tiếng Việt, bút, thƣớc 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. HĐ Khởi động  

- GV tổ chức cho Hs hát 

- GV dẫn dắt vào bài mới 

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học:  

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ 

năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được 

các bài tập trong vở bài tập. 

 

- HS thực hiện 

- HS lắng nghe 

 

2. HĐ Luyện tập, thực hành. 

Hoạt động 1:  Luyện viết 

- Gọi 1 HS đọc cả bài. 

- Yêu cầu hịc sinh viết tiếp bài viết 

 

 

 

 

 

 

- GV theo dõi các nhóm đọc bài.  

 

 

- HS đọc bài.  

- HS nêu: Từ khó đọc: vác, giỏ, lòng 

riêng, ngả lung 

- Ngắt nghỉ đúng 

Anh em/ mèo trắng 

Vác giỏ/ đi câu 

Em/ ngồi bờ ao 

Anh/ ra sông cái.// 

- Học sinh làm việc trong nhóm 4 



- Gọi các nhóm đọc. HSNX. 

- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, 

đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài 

lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc. 

- (HS, GV nhận xét theo TT 27) 

Hoạt động 2: HDHS làm bài tập 

- GV giao bài tập HS làm bài. 

- GV lệnh HS làm bài tập 3, 4, 5/31 Vở 

Bài tập Tiếng Việt.  

- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút.  

- GV quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế 

ngồi học cho HS; chấm chữa bài. 

- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở 

kiểm tra bài cho nhau. 

Hoạt động 3: Chữa bài 

- GV Gọi 1 HV lên điều hành phần chia sẻ 

trước lớp. 

Bài 3: 

- GV gọi HS đọc yêu cầu . 

- GV yc hs thảo luận nhóm 2 

- Gọi đại diện nhóm trình bày 

 

 

 

  

- HS đọc bài 

 

 

 

 

 

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.  

- Hs làm bài 

 

 

 

 

 

 

- 1 Hs lên chia sẻ. 

 

 

- 1 HS đọc 

- HS thảo luận nhóm 2 

- Đại diện nhóm trình bày. 

Dòng suối chảy róc rách. 

- Dù khắc nghiệt, cây xương rồng vẫn 



 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

Bài 4: 

- GV gọi HS đọc yêu cầu . 

- Đề bài yêu cầu các em làm gì? 

 

-  GV yc hs thảo luận nhóm 4. 

- Gọi đại diện nhóm trình bày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sống tốt tươi. 

- Hs khác nhận xét 

 

 

- 1 HS đọc 

- Hs trả lời 

-1HS kể lại câu chuyện. 

- HS thảo luận nhóm 4 

- Đại diện nhóm trình bày. 

a. 

Em yêu ông mặt trời 

Ông toả sáng nơi nơi 

Cho mầm xanh sự sống 

Cho chim trời ca vui. 

b. 

- Buổi trưa lim dim 

Nghìn con mắt lá 

Bóng cũng nằm im 

Trong vườn êm ả. 

- Mặt trời gác núi 

Bóng tối lan dần 

Anh đóm chuyên cần 



 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

Bài 5: 

- GV gọi HS đọc yêu cầu 

- GV hd có thể viết một hoạt động em 

thích nhất, một nơi em từng đến,cảm xúc, 

suy nghĩ của em, hiểu được tác dụng của  

em làm cùng các bạn và thấy rất vui. 

 

 

 

- GV nhận bài làm của hs, tuyên dương. 

3. Vận dụng:    

- Kể với người thân về một việc em làm 

cùng các bạn và thấy rất vui. 

- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau. 

Lên đèn đi gác. 

- Hs khác nhận xét 

 

 

 

- HS làm bài. 

Cuối tuần, em thường cùng các bạn tổng 

vệ sinh lớp học, nào là: quét nhà, lau nhà, 

sắp xếp đồ dùng, cây cảnh, trang trí lại 

lớp học,…. Dù mệt mỏi nhưng nhìn 

thành quả lớp học sạch đẹp, ai cũng rất 

vui. 

 

 

_____________________________________ 

Thứ sáu ngày 10 tháng 3 năm 2023 

TIẾNG VIỆT 

BÀI 14: ANH EM MỘT NHÀ 

Bài đọc 2: BÊN Ô CỬA ĐÁ (T5+6) 
 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực đặc thù. 

1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ 



- Đọc thành tiếng trôi chảy bài thơ. Phát âm đúng các từ ngữ trong bài có âm, vần, 

HS địa phương dễ đọc sai: leo dốc, lảnh lót, nắng lên, bao la, đỏ lửa,.. ngắt nghỉ 

hơi đúng giữa các dòng thơ, khổ thơ. 

– Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài.  

- Hiểu ý nghĩa của bài thơ: Nói về vẻ đẹp yên bình, cuộc sống bình dị của bà con 

bản Mông và tình yêu của bạn HS người Mông dành cho bản mình. 

- Ôn luyện về câu: câu kể và câu cảm. 

1.2. Phát triển năng lực văn học 

- Hiểu và biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp. Hiểu và biết 

bày tỏ sự đồng cảm với tình yêu quê hương của bạn nhỏ. 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được 

nội dung bài. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc, thảo luận trong nhóm. 

3. Phẩm chất. 

      - Phẩm chất yêu nước: Bồi dưỡng tình yêu quê hương; yêu mến và quý trọng 

các dân tộc anh em). 

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học 

sinh 

1. Khởi động. 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học ở bài đọc trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi “Xì điện”. 

- Hình thức chơi: HS nêu tên một dân tộc ở Việt Nam và 

chỉ định 1 bạn khác bất kì nêu tiếp, bạn nào nêu chậm 

hoặc nêu lại là bị thua phải nhường quyền trả lời cho bạn 

khác. GV mời 1 HS làm quản trò lên cho các bạn chơi. 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

- GV dẫn dắt vào bài mới 

 

- HS nghe luật chơi 

- HS tham gia trò chơi 
 

 

 

 



- HS lắng nghe. 

2. Khám phá. 

-Mục tiêu: 

+  Đọc thành tiếng trôi chảy bài thơ. Phát âm đúng các từ ngữ trong bài có âm, vần, 

HS địa phương dễ đọc sai: leo dốc, lảnh lót, nắng lên, bao la, đỏ lửa,.. ngắt nghỉ 

hơi đúng giữa các dòng thơ, khổ thơ. 

+ Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài.  

+ Hiểu ý nghĩa của bài thơ: Nói về vẻ đẹp yên bình, cuộc sống bình dị của bà con 

bản Mông và tình yêu của bạn HS người Mông dành cho bản mình. 

- Cách tiến hành: 

* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng. 

- GV đọc mẫu: Đọc diễn cảm toàn bài.  

- GV HD đọc: Đọc diễn cảm toàn bài,giọng vui tươi, 

ngắt nghỉ hơi đúng giữa các dòng thơ, khổ thơ. 

- Gọi 1 HS đọc toàn bài. 

- GV chia khổ thơ: (4khổ) 

+ Khổ1: Từ đầu đến đằng xa. 

+ Khổ2: Tiếp theo cho đến ô cửa. 

+ Khổ3: Tiếp theo cho đến học bài. 

+ Khổ4:  Còn lại 

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo khổ thơ. 

- Luyện đọc từ khó: leo dốc, lảnh lót, nắng lên, bao la, 

đỏ lửa,.... 

- Luyện đọc câu:  

 Buổi sáng em ngồi học/ 

 Mây rủ nhau vào nhà/ 

 Ông Mặt Trời khó nhọc/ 

 Đang leo dốc đằng xa.// 

- GV kết hợp cho HS giải nghĩa từ. 

- Luyện đọc từng khổ thơ: GV tổ chức cho HS luyện đọc 

đoạn theo nhóm 4. 

- GV nhận xét các nhóm. 

* Hoạt động 2: Đọc hiểu. 

- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 4 câu hỏi trong sgk. 

GV nhận xét, tuyên dương. 

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy 

đủ câu. 

+ Câu 1: Tìm những hình ảnh trong các khổ thơ 1, 2 

miêu tả vẻ đẹp của buổi sáng vùng cao? 

- GV chiếu khổ thơ 1, 2 lên bảng để HS báo cáo – GV 

 

- Hs lắng nghe. 

- HS lắng nghe cách 

đọc. 
 

- 1 HS đọc toàn bài. 

- HS quan sát 
 

 

 

 

- HS đọc nối tiếp theo 

khổ thơ. 

- HS đọc từ khó. 
 

- 2-3 HS đọc câu. 
 

 

 

- HS đọc từ ngữ:  

- HS luyện đọc theo 

nhóm 4. 
 

 

 

 

- HS trả lời lần lượt các 

câu hỏi: 
 

+ Các hình ảnh: mây rủ 



gạch dưới từ ngữ. 
 

+ Câu 2: Các khổ thơ 3, 4 cho em biết điều gì về cuộc 

sống của đồng bào Mông? 

 

+ Câu 3: Em hiểu hai dòng thơ cuối như thế nào?  

a) Bản Mông sơ sài nhưng vẫn có rất nhiều điều lạ. 

b) Trên núi đá chênh vênh có rất nhiều điều lạ. 

c)  Bạn nhỏ biết thêm nhiều điều mới lạ từ những trang 

sách. 

GV nói thêm: Hai dòng cuối tập trung nói về sự chăm 

chỉ học hành của bạn nhỏ và những điều bạn nhỏ học 

được từ sách. Bản Mông tuy sơ sài và còn nhiều khó 

khăn nhưng nhờ chăm chỉ học tập nên bạn nhỏ đã khám 

phá được nhiều điều mới mẻ và thú vị. 

+ Câu 4: Bài thơ cho thấy tình cảm của bạn nhỏ với quê 

hương mình như thế nào?  
 

 

 

- GV mời HS nêu nội dung bài. 

- GV Chốt: Bài thơ nói về vẻ đẹp yên bình, cuộc sống 

bình dị của bà con bản Mông và tình yêu của bạn HS 

người Mông dành cho bản mình. 

nhau vào nhà, ông Mặt 

Trời leo dốc, tiếng chim 

ca kéo nắng lên, nắng 

lên rạng rỡ, khoảng trời 

bao la. 

+ Đồng bào Mông ăn 

những món ăn được 

làm từ ngô, nuôi ngựa, 

cất nhà trên núi đá. 

+ Ý đúng là c)  Bạn nhỏ 

biết thêm nhiều điều 

mới lạ từ những trang 

sách. 
 

 

- HS lắng nghe. 
 

 

 

 

+ HS nói theo suy nghĩ 

cá nhân.  

VD: Bạn nhỏ rất yêu 

quê mình. / Bạn nhỏ rất 

gắn bó vớiquê hương 

mình. / Bạn nhỏ luôn 

thấy quê mình rất đẹp 

và rất thân thương,...) 

- 1-2 HS nêu nội dung 

bài theo hiểu biết. 

- HS đọc lại nội dung 

bài. 
 

3. Hoạt động luyện tập 

- Mục tiêu: 

+ Ôn luyện về câu: câu kể và câu cảm. 

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành: 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài bài tập 1 - 1-2 HS đọc yêu cầu 



- GV giao nhiệm vụ làm việc chung cả lớp 

1. Dựa vào nội dung bài thơ, em hãy đặt câu nói về 

cảnh thiên nhiên buổi sáng ở bản Mông: 

a) Một câu kể. 

b) Một câu cảm. 

GV hướng dẫn cách làm bài,  mời 1 – 2 HS đặt 1 câu kể, 

1 câu cảm (để làm mẫu). 

- GV theo dõi, hỗ trợ HS. 

. GV chép nhanh câu HS đọc lên bảng, để cả lớp nêu ý 

kiến. 

– GV nhận xét, hướng dẫn HS sửa lỗi (nếu có).  

- GV nhận xét tuyên dương. 

2. Viết tên các dân tộc đƣợc nêu ở  phần chia sẻ ( 

trang 45) 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài. 

- GV giao nhiệm vụ  

- GV: Ở phần Chia sẻ, các em đã nêu tên những dân tộc 

nào? HS nhắc lại tên các dân tộc Ba-na, Chăm, Dao, 

Khmer, Kinh, Mông (Hmông) (BT 1) và tên một số dân 

tộc khác (được nhắc đến ở BT 2) -  phần Chia sẻ. 

– GV hướng dẫn HS cách viết hoa các tên riêng  

 VD: Ba-na, Chăm, Dao, Khmer, Kinh, Mông (Hmông), 

Chơ-ro, Cơ Lao, Gia-rai, Hà Nhì, Hoa, Hrê, Mnông, 

Mường, Tày, Nùng, ... 

- GV mời HS trình bày. 
 

- GV mời HS khác nhận xét. 

– GV khen ngợi, biểu dương HS; nhắc HS bày tỏ tình 

yêu với nơi mình sinh sống bằng cách giữ gìn và bảo vệ 

cho xóm, phố của mình luôn sạch đẹp, văn minh. 

bài. 

- HS làm việc chung cả 

lớp, suy nghĩ và trả lời 

câu hỏi: 

- Một số HS đọc câu 

của mình.. 

VD, một số câu: 

a) Câu kể: Thiên nhiên 

ở bản Mông rất đẹp. / 

Cảnh vật ở bản Mông 

rất thanh bình. 

b) Câu cảm: Thiên 

nhiên ở đây thật tuyệt 

vời!/ Nắng ở đây rạng 

rỡ quá! 
 

 

 

- 1-2 HS đọc yêu cầu 

bài. 

- HS làm việc cá nhân. 

– HS làm bài vào VBT  
 

 

 

 

 

 

 

- Một số HS trình bày 

theo kết quả của mình: 

– Một số HS báo cáo 

kết quả;  

- HS  nhận xét. 
 

 

 

4. Vận dụng. 

- Mục tiêu: 



+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận 

dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh. 

+ Cho HS quan sát video hình ảnh và cuộc sống của một 

số dân tộc ở Việt Nam. 

+ GV cùng trao đổi với HS về trang phục, nét sinh hoạt 

của một số dân tộc. 

- Nhận xét, tuyên dương 

- Nhận xét tiết học, dặn dò bài về nhà. 

- HS tham gia để vận 

dụng kiến thức đã học 

vào thực tiễn. 

- HS quan sát video. 
 

+ Trả lời các câu hỏi. 
 

- Lắng nghe, rút kinh 

nghiệm. 

IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 

..................................................................................................................................... 

____________________________________ 

 

TIẾNG VIỆT 

BÀI 14: ANH EM MỘT NHÀ 

Bài viết 2: VIẾT VỀ NHÂN VẬT YÊU THÍCH (T7) 
 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực đặc thù: 

1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ 

- Viết được đoạn văn 6 - 8 câu nêu suy nghĩ về nhân vật yêu thích trong câu 

chuyện đã đọc hoặc bộ phim đã xem. Đoạn văn mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp. 

1.2. Phát triển năng lực văn học 

- Hiểu những điều có ý nghĩa từ suy nghĩ, hành động của nhân vật; nêu được suy 

nghĩ, cảm xúc của bản thân về nhân vật. 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: biết tự rút ra bài học bổ ích từ câu chuyện đã đọc, bộ 

phim đã xem. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết vận dụng những điều đã học để 

viết được một đoạn văn nêu suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết thể hiện rõ ràng suy nghĩ, cảm xúc của bản 

thân). 

3. Phẩm chất. 



- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ luyện viết, rèn tính cẩn thận, óc thẩm mỹ khi 

viết chữ. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc. 

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của 

học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV chiếu một số hình ảnh câu chuyện hoặc một số bộ phim 

kết hợp hỏi HS về tên câu chuyện hay bộ phim đó là gì? 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

- GV dẫn dắt vào bài mới 

- HS quan sát. 
 

- HS trả lời. 

- HS nhận xét. 

2. Khám phá. 

-Mục tiêu: 

+  Vẽ / sưu tầm tranh ảnh về đô thị viết đoạn văn nêu cảm xúc về con người, cảnh 

vật được thể hiện trong tranh. 

. Đoạn văn mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp. 

- Cách tiến hành: 

Hoạt động 1: TRẢ BÀI VIÉT 4: Đô thị của em 

- GV trả bài Góc sáng tạo tuần trước (Bài 13): Vẽ / sưu tầm 

tranh ảnh về đô thị viết đoạn văn nêu cảm xúc về con người, 

cảnh vật được thể hiện trong tranh. 

- GV tuyên dương những HS có câu văn, đoạn văn hay và nêu 

những điều HS cần rút kinh nghiệm. 

- GV nhận xét, bổ sung 

 

 

- HS nghe GV 

nhận xét, sửa sai 
 

- Các nhóm khác 

nhận xét, trao đổi 

thêm. 
 

 

- HS lắng nghe. 

3. Luyện tập. 

-Mục tiêu: 

+ Viết được đoạn văn 6 - 8 câu nêu suy nghĩ về nhân vật yêu thích trong câu 

chuyện đã đọc hoặc bộ phim đã xem. Đoạn văn mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp. 

+ Phát triển năng lực văn học:  Hiểu những điều có ý nghĩa từ suy nghĩ, hành động 



của nhân vật; nêu được suy nghĩ, cảm xúc của bản thân về nhân vật. 

- Cách tiến hành: 

3.1. HĐ 1: Chuẩn bị viết đoạn văn 

– GV mời 2 HS đọc yêu cầu của đề:  

− GV mời một số HS cho biết sẽ chọn đề 1 hay đề 2. Tuỳ vào 

sự lựa chọn của HS,GV hướng dẫn các em đọc gợi ý trong 

SGK Tiếng Việt 3, tập 2 (tr.50, 51). 

– GV gợi ý thêm, giúp HS xác định đề tài, tìm ý và sắp xếp 

các ý. VD: 

+ Em sẽ viết về nhân vật trong câu chuyện hoặc bộ phim nào? 

+ Nhân vật đó là ai? 

+ Nhân vật đó có đặc điểm gì tốt hoặc thú vị? 

+ Hành động nào của nhân vật khiến em chú ý? 

+ Lời nói của nhân vật như thế nào khiến em yêu thích? 

+Qua nhân vật đó, em rút ra bài học gì? 

GV lưu ý HS: Nếu viết lời nói trực tiếp của nhân vật, em cần 

dùng phối hợp dấu hai chấm và dấu gạch ngang. 

3.2. HĐ 2: Viết đoạn văn nêu suy nghĩ về một nhân vật em 

yêu thích trong câu chuyện đã đọc hoặc bộ phim đã xem 

– GV đến từng bàn giúp đỡ HS yếu, kém; khuyến khích HS 

khá, giỏi viết nhiều hơn 8 câu. 

- GV theo dõi, giúp đỡ các em viết bài. 
 

3.3. Giới thiệu đoạn văn. 

- GV mời một số HS đọc kết quả bài làm của mình trước lớp. 

- GV mời HS nhận xét 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

- GV thu một số bài chấm và nhận  xét cùng cả lớp. 

 

- Mỗi HS đọc 1 

đề. Cả lớp đọc 

thầm theo. 

- HS nêu sự lựa 

chọn của mình. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– HS viết đoạn 

văn vào vở BT  

-  Có thể trang trí, 

tô màu hoặc gắn 

tranh ảnh (nếu có). 

– HS đọc lại bài 

viết, sửa lỗi, hoàn 

thiện bài viết. 
 

- HS đọc bài của 

mình trước lớp 

- HS nhận xét. 

4. Vận dụng. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 



+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “ Tiếp sức đồng đội” bằng 

cách thi kể tên một câu chuyện ( hoặc một bộ phim) và nêu 

được tên những nhân vật ở trong câu chuyện đó. 

- Nhận xét, tuyên dương 

- Nhận xét tiết học, dặn dò bài về nhà. 

- HS nghe luật 

chơi. 

- HS chơi theo 2 

đội, mỗi đội 3 HS  
 

- Lắng nghe, rút 

kinh nghiệm. 

IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 

..................................................................................................................................... 
 

 

__________________________________________ 

 

TOÁN 

Bài 79: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 000 – Trang 56 

(Tiết 2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực đặc thù: 

- Biết cách đặt tính và thực hiện phép trừ trong phạm vi 100 000 (cộng có nhớ 

không quá 2 lần và không liên tiếp) 

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số 

tình huống gắn với thực tế. 

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết 

lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn 

thành nhiệm vụ. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 



Hoạt động của giáo viên Hoạt động 

của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học. 

                   + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

 GV tổ chức cho HS chơi trò “Xì điện” 

Luật chơi: GV chia lớp thành 2 đội (Đội Nam – Đội Nữ). Một 

bạn của đội này được chỉ định sẽ đọc 1 phép tính trừ trong phạm 

vi 100 000 rồi xì điện sang một bạn của đội khác để nêu kết quả. 

Khi nêu đúng kết quả, bạn sẽ đọc tiếp 1 phép tính trừ khác trong 

phạm vi 100 000 rồi xì điện sang bạn khác để nêu kết quả. Cứ 

như vậy trong vòng 2 phút. Bạn nào bị xì điện mà không trả lời 

đúng kết quả sẽ thua và mời lên bục giảng. Khi trò chơi kết thúc, 

những bạn trả lời không đúng sẽ hát cho cả lớp nghe một bài. 

 GV tổ chức cho HS chơi. 

 GVNX khẳng định đội chiến thắng. 

 GV kết nối giới thiệu bài mới “Phép trừ trong phạm vi 100 

000 (tiết 2)” 

 HS lắng 

nghe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HS tham 

gia trò chơi 

 HS lắng 

nghe 

 2 HS đọc 

tên bài, cả 

lớp ghi vở. 

2. Luyện tập 

- Mục tiêu:  

- Biết cách đặt tính và thực hiện phép trừ trong phạm vi 100 000 (cộng có nhớ 

không quá 2 lần và không liên tiếp) 

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải các bài tập. 

- Cách tiến hành: 

Bài 3: Tính nhẩm (theo mẫu) (Làm việc nhóm)  

 

 

 

 

 

 

 

- HS đọc đề 



 
7 000 – 3 000 

10 000 – 8 000 

72 000 – 42 000 

100 000 – 35 000 

- Gọi HS đọc đề bài. 

- Bài yêu cầu gì? 

- Y/C HS quan sát mẫu, nói cho bạn nghe cách tính nhẩm. 
 

 

- Y/C HS thảo luận nhóm đôi, làm bài vào vở. 
 

- Gọi đại diện 2 nhóm trình bày. 

- Y/C HS nêu cách nhẩm phép tính 10 000 – 8 000 = 2 000 

 

- Gọi HSNX 

- GVNX chốt đáp án đúng 

 

- Y/C HS đổi vở kiểm tra chéo, giơ tay nếu đúng. 
7 000 – 3 000 = 4 000 

10 000 – 8 000 = 2 000 

72 000 – 42 000 = 30 000 

100 000 – 35 000 = 65 000 
 

- Khai thác: 

+ Để làm đúng bài dạng tính nhẩm em nhắn bạn cần lưu ý gì? 

+ Gọi HSNX 

- GV chốt, chuyển bài tập 4 

- HS trả lời. 

- HS thực hiện 

yêu cầu: 

10 000 - 6 

000=? 

Cách nhẩm:  

10 nghìn - 6 

nghìn = 4 

nghìn. Vậy 10 

000 – 6 000 = 

4 000 

- HS thảo luận 

nhóm đôi, làm 

bài vào vở. 

- HS trình bày. 

- HS nêu: 10 

nghìn - 8 nghìn 

= 2 nghìn.  

Vậy 10 000 – 8 

000 = 2 000 

- HSNX bổ 

sung. 

- HS quan sát 
 

 

 

- HS đổi vở 

ktra, giơ tay 

nếu đúng. 
 

- HS trả lời 

theo ý hiểu. 
 

- HSNX, bổ 

sung. 

- HS lắng 

nghe. 

Bài 4: Theo em, trái cây đặt trên đĩa cân nặng bao nhiêu 

gam? (Làm việc nhóm) 

 HS quan 

sát 
 



 
 Gọi HS đọc đề bài 

 Bài yêu cầu gì? 
 

 

 

 Y/C HS thảo luận nhóm đôi theo các gợi ý sau: 

+ Theo bạn, trái cây trên đĩa cân nặng bao nhiêu gam? 

+ Làm thế nào bạn tính được trái cây trên đĩa cân nặng bao 

nhiêu gam? 

 

 

+ Từ tình huống thú vị này, chúng mình có rút ra được điều gì 

để vận dụng vào cuộc sống không? 

 GV tổ chức cho HS chơi trò “Phóng viên nhí” 

Luật chơi: GV cử một bạn làm phóng viên nhí, phóng viên sẽ 

hỏi các bạn dưới lớp những câu hỏi như phần gợi ý. Các bạn 

dưới lớp sẽ trả lời các câu hỏi mà phóng viên đưa ra. Nếu trả lời 

đúng, bạn sẽ được thưởng một tràng vỗ tay. Nếu không trả lời 

được bạn có thể mời bạn khác giúp mình. 

 GV tổ chức cho HS chơi 

 GVNX trò chơi, chốt chuyển bài 5 

 

 

 

 

 

 

 HS đọc đề 

 HS trả lời: 

tính cân 

nặng số 

trái cây 

đựng trên 

đĩa cân. 

Gợi ý trả lời: 

 2 584 gam 
 

 

 Lấy số đo 

trên cân có 

trái cây trừ 

đi số đo 

trên cân 

không có 

trái cây thì 

sẽ được số 

cân nặng 

của trái 

cây. 

 HS trả lời 

theo ý hiểu 

của mình. 
 

 

 

 HS lắng 

nghe 
 

 

 

 

 

 



 HS tham 

gia trò chơi 

 HS lắng 

nghe 

Bài 5: (Làm việc cả lớp) 

Một video bài hát mới của một ban nhạc đã đạt được 84 000 lượt 

xem trên Internet ngay trong tuần đầu tiên. Hỏi để đạt được 100 

000 lượt xem thì cần thêm bao nhiêu lượt xem nữa? 

 
 Gọi HS đọc đề bài. 

 Y/C HS thảo luận nhóm 2 nói cho bạn nghe: 

+ Bài toán cho biết gì? 

+ Bài toán hỏi gì? 

+ Suy nghĩ lựa chọn phép tính để tìm câu trả lời cho bài toán 

đặt ra. 

 Gọi HS trình bày (GV viết tóm tắt lên bảng) 

 Gọi 1 bạn lên bảng giải bài toán, HS cả lớp suy nghĩ trình bày 

bài giải vào vở.  

 Y/C HS đọc bài làm trên bảng, cả lớp quan sát chữa bài. 

+ Suy nghĩ thế nào em lấy  

100 000 – 84 000 = 16 000 lượt xem 

 Gọi HSNX 

 GVNX chốt đáp án đúng. 

Bài giải 

Để đạt được 100 000 lượt xem video cần thêm số lượt xem là: 

100 000 – 84 000 = 16 000 (lượt) 

Đáp số: 16 000 lượt xem 

 Y/C HS đổi vở kiểm tra, giơ tay nếu đúng. 

 Khai thác: 

+ Quan sát phép tính, em nhận xét gì về cách tính nhẩm trong 

trường hợp các số cần tính là tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn. 

 Gọi HSNX 

 GVNX chốt, chuyển hoạt động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS đọc đề 

bài 

- HS thảo luận 

nhóm 

 

 

 

- HS trình bày. 

- 1 HS lên 

bảng làm bài, 

cả lớp giải bài 

tập vào vở. 

- HS đọc 

 

- HS trả lời. 
 

- HSNX, bổ 

sung. 

- HS quan sát 
 

 

 

 

- HS đổi vở 

kiểm tra, đúng 

giơ tay. 



- HS trả 

lời.theo ý hiểu 

 

- HSNX, bổ 

sung. 

3. Vận dụng. 

- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học xong bài học. 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

- Cách tiến hành: 

- Bạn nào giỏi nêu một tình huống trong thực tế liên quan đến 

phép trừ đã học. 

- GVNX 

- Qua bài học ngày hôm nay, các em biết thêm được điều gì? 

- Khi đặt tính và tính em nhắn bạn cần lưu ý những gì? 

- Em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ đã học, 

đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đó, hôm sau chia sẻ với các 

bạn. 

 2-3 HS trả 

lời. 
 

 

 HS lắng 

nghe 
 

 

 

 HS trả lời 

theo ý 

hiểu. 

IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 

..................................................................................................................................... 
-------------------------------------------- 

 

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 

CHỦ ĐỀ 7: GIA ĐÌNH YÊU THƢƠNG 

Sinh hoạt cuối tuần: CHUẨN BỊ CHO NGÀY HỘI DIỄN VĂN NGHỆ 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực đặc thù:  

- HS luyện tập các tiết mục văn nghệ để chuẩn bị tham gia hội diễn Chào mừng 

ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 của trường. 

- Tự đánh giá kết quả hoạt động trong tuần và đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết chuẩn bị các bài hát/ múa,… để tham gia hội 

diễn Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 của trường. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Lựa chọn bài hát / múa / thơ,.. đúng 

chủ đề. 



- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết biểu diễn nhóm… 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, biết lắng nghe những ý kiến bạn đưa ra. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Chịu khó, sáng tạo. 

- Phẩm chất trách nhiệm: làm việc tập trung, nghiêm túc, có trách nhiệm . 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học 

sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học. 

- Cách tiến hành: 

- GV mở bài hát “Cô và mẹ” để khởi động bài học.  

+ GV cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát. 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV dẫn dắt vào bài mới. 

- HS lắng nghe. 
 

- HS trả lời về nội 

dung bài hát. 
 

- HS lắng nghe. 

2. Sinh hoạt cuối tuần: 

- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần 25 và đề ra kế hoạch hoạt động 

tuần 26. 

- Cách tiến hành: 

* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần 25 (Làm việc 

nhóm 2) 

- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá 

kết quả hoạt động cuối tuần 25. Yêu cầu các nhóm thảo 

luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần. 

+ Kết quả sinh hoạt nền nếp. 

+ Kết quả học tập. 

+ Kết quả hoạt động các phong trào. 

- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung. 
 

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, 

thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần) 

* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần 26 

(Làm việc nhóm 4) 

 

- Lớp Trưởng (hoặc 

lớp phó học tập) 

đánh giá kết quả hoạt 

động cuối tuần 25. 

- HS thảo luận nhóm 

2: nhận xét, bổ sung 

các nội dung trong 

tuần 25. 
 

- Một số nhóm nhận 

xét, bổ sung. 

- Lắng nghe rút kinh 

nghiệm. 



- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai 

kế hoạch hoạt động tuần 26. Yêu cầu các nhóm thảo luận, 

nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch. 

+ Thực hiện nền nếp trong tuần. 

+ Thi đua học tập tốt. 

+ Thực hiện các hoạt động các phong trào. 

- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung. 

- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động. 

- 1 HS nêu lại nội 

dung. 
 

 

- Lớp Trưởng ( lớp 

phó học tập) triển 

khai kế hoạt động 

tuần 26. 
 

- HS thảo luận nhóm 

4: Xem xét các nội 

dung trong tuần tới, 

bổ sung nếu cần. 

- Một số nhóm nhận 

xét, bổ sung. 

- Cả lớp biểu quyết 

hành động bằng giơ 

tay. 

3. Sinh hoạt chủ đề. 

- Mục tiêu: HS luyện tập các tiết mục văn nghệ để chuẩn bị tham gia hội diễn Chào 

mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 của trường. 

- Cách tiến hành: 

Hoạt động 3. Luyện tập văn nghệ 

- GV yêu cầu HS thực hiện theo tổ đã được chia từ tiết học 

trước. 

- Mỗi tổ sẽ giới thiệu một tiết mục văn nghệ dự định sẽ 

tham gia hội diễn Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 của 

trường. 

- GV khuyến khích những tiết mục độc đáo, sáng tạo. 

- Tổ chức cho các tổ trình bày trước lớp. 

- Lớp theo dõi, bình chọn tiết mục văn nghệ ấn tượng nhất 

để tham gia hội diễn của trường. 

* GV hỗ trợ những HS tham gia tiết mục được chọn tập 

luyện chăm chỉ, kĩ càng. 

 

- HS thực hiện theo 

yêu cầu của GV. 

- Các tổ giới thiệu về 

tiết mục của tổ mình. 
 

 

- HS trình bày theo 

tổ. 

- Lớp bình chọn tiết 

mục văn nghệ ấn 

tượng nhất. 
 

4. Vận dụng. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 



+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh học bài. 

- Cách tiến hành: 

- GV phát động phong trào “Cùng nhau làm việc tốt” để 

chào mừng ngày 8-3. 

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà. 

- HS lắng nghe. 
 

- HS theo dõi. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

..................................................................................................................................... 
 

________________________________________ 

Buổi chiều 

TOÁN 
+ 

LUYỆN TẬP: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100000 (T1) 

I. Yêu cầu cần đạt: 

1. Năng lực đặc thù 

- Củng cố, khắc sâu cho HS về phép trừ các số trong phạm vi 100 000. 

- Rèn kĩ thực hiện phép trừ các số trong phạm vi 100 000. Vận dụng vào làm các 

bài tập có liên quan và vào giải toán có lời văn ( có phép trừ các số trong phạm 100 

000). 

2. Năng lực chung 

- HS có cơ hội phát triển năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư 

duy - lập luận logic. 

3. Phẩm chất 

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành 

bài tập. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. 

- Phẩm chất trách nhiệm:  Giữ trật tự, học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực và cẩn 

thận trong làm bài. 

II. Đồ dùng dạy học: 

- GV: Bảng phụ( BT3) 

- HS: Bảng con. 

III. Các hoạt động dạy, học: 

1. Khởi động 

- Trò chơi Tính nhanh, tính đúng 

92892 – 56356        82533 – 15016 

75185 – 63840        54800 – 136 

- Tổng kết  

 

- HS tham gia trò chơi. 

- Nhận xét, đánh giá. 

 

 



2. Luyện tập thực hành  

Bài 1: Đặt tính rồi tính. 

a) 93507 - 72345       13765 - 7574 

b)71636 - 59385       76548 - 39 372 

c) 90707 – 45682 – 4538 

- Yêu cầu HS thực hiện bảng con 

* GV chốt cách đặt tính rồi tính phép trừ 

trong phạm vi 100000. 

Bài 2 : Một cửa hàng nhận về 37 084 kg 

gạo, ngày đầu bán 10 632 kg gạo, ngày 

thứ hai bán 12 847 kg gạo. Hỏi sau hai 

ngày cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-

gam gạo? 

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán:  

? Bài toán cho biết gì? Yêu cầu tìm gì? 

? Muốn biết sau hai ngày cửa hàng còn 

lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo, ta làm thế 

nào? 

- Yêu cầu HS tóm tắt rồi giải. 

Cách 1: Sau ngày đầu, cửa hàng còn lại số 

ki-lô-gam gạo là: 37 084 - 10 632 = 26 452 

(kg) 

 Sau ngày thứ hai, cửa hàng còn lại số ki-

lô-gam gạo là: 26 452 - 12 847 = 13 605 

(kg) 

Đáp số: 13 605 kg gạo 

* Chốt: Giải toán bằng hai phép tính. 

Bài 3:(BP) Một cửa hàng có 95 000 kg 

gạo. Cửa hàng đã bán hai lần: lần thứ 

nhất bán 35 400 kg, lần thứ hai bán 46 

790 kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu 

ki - lô – gam gạo?     

+ B1: Đọc và xác định yc bài toán. 

- Gọi học sinh đọc đề bài . 

+ B2: Tóm tắt đề toán 

- Gọi HS tóm tắt đề toán. 

+B3: Phân tích bài toán, chỉ ra bước giải. 

Muốn biết cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-

- HS nêu yc. 

- HS làm vào bảng con, 4 HS lên bảng 

chữa bài. 

- HS nhận xét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đọc đề, phân tích, tóm tắt rồi giải. 

- Làm vở. 1HS lên bảng. 

- HS nêu cách 2 (nếu làm được). 

Bài giải 

Cách 2: Cả hai ngày bán số ki-lô-gam 

gạo là:  

   10 632 + 12 847 = 23 479 (kg) 

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là: 37 

084 - 23 479 = 13 605 (kg) 

               Đáp số: 13 605 kg gạo 

 

 

 

 

 

 

 

- HS đọc bài, phân tích đề toán. 

 

- HS đọc đề, phân tích đề. 

 

- HS tóm tắt. 

 

 

+ HS trả lời. 

 

 

- HS nêu. 



lô-gam gạo ta cần biết gì ?     

Muốn tìm cửa hàng đã bán tất cả bao 

nhiêu ki-lô-gam ta làm ntn ? 

- YC HS nêu cách làm khác. 

+B4: Trình bày bài giải. 

- Yêu cầu HS tự làm bài, 1 Hs lên bảng 

chữa bài. 

Cách 1: 

     Hai lần bán được số gạo là: 

35400 + 46 790 = 82190 (kg) 

    Cửa hàng còn lại số gạo là: 

95000 - 82190 = 12810 (kg) 

                        Đáp số: 12810 kg gạo 

+B5: Kiểm tra lại bài giải. 

- Gọi HS nhận xét. 

- GV nhận xét vở HS, yêu cầu HS đổi 

chéo vở kiểm tra.   

*GV chốt cách giải bài toán bằng 2 phép 

tính có liên quan đến phép trừ các số 

trong phạm vi 100000. 

3. Vận dụng 

 

- HS làm cá nhân, 2 HS lên bảng chữa 

2 cách. 

Cách 2: 

Sau khi bán lần thứ nhất cửa hàng còn 

lại là: 

95000 - 35400 =59600 (kg) 

 Sau hai lần bán  cửa hàng còn lại là: 

59600   - 46790 =12810 (kg) 

                   Đáp số: 12810 kg gạo. 

- HS nhận xét. 

 

 

 

Bài 4: Tính nhanh: 

a, 32 764 + 2 467 + 236 - 2 467 

b, 32 456 - (1500 + 2 456)  

- Yêu cầu HS nêu cách làm. 

- Gọi 2 HS lên bảng. 

- Chữa bài, nhận xét. 

Đáp án: 

a, 32 764 + 2 467 + 236 - 2 467 

= (32 764 + 236) + (2 467 - 2 467) 

=  33 000 + 0 = 33 000 

b, 32 456 - (1500 + 2 456)  

= 32 456 - 2456 - 1500  

= 30 000 - 1500 = 28 500 

* Chốt: Cách tính nhanh giá trị của biểu 

thức. 

 

 

 

- HS nêu cách làm. 

- Làm vở. 2 HS lên bảng. 

 

- Nêu cách trừ các số trong phạm vi  

100 000. 

- Nhắc HS chú ý tính trừ cho chính xác. 

- HS nêu. 

- HS lắng nghe. 



- Nhận xét giờ học. 

 

_______________________________________ 

TIẾNG VIỆT+ 

LUYỆN TẬP VỀ DẤU GẠCH NGANG  

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

  1. Kiến thức, kĩ năng:  

- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng: 

+ Viết được lời của em và bạn em có sử dụng dấu gạch ngang và kĩ năng trình bày 

bài sạch đẹp. 

+ Viết được thông tin trong bài đọc vào phiếu đọc sách. 

  2. Năng lực:  

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ biết chia sẻ với 

người thân những ước mơ, mong muốn của mình sau này được làm nghề gì. 

  3. Phẩm chất:  

- Biết một số  nghề nghiệp khác nhau 

- Biết yêu một số nghề nghiệp qua câu chuyện. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học. 

- HS: Vở BTTV 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 



HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

1. HĐ Khởi động  

- GV tổ chức cho HS hát 

- GV dẫn dắt vào bài mới 

- GV nêu yêu cầu cần đạt của tiết học:  

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ 

năng viết đoạn văn, làm được các bài tập 

trong vở bài tập. 

2. HĐ Luyện tập, thực hành. 

Hoạt động 1: HDHS làm bài tập 

- GV giao bài tập HS làm bài. 

- GV lệnh HS làm bài tập 4,5/32 Vở Bài 

tập Tiếng Việt.  

- GV cho Hs làm bài trong vòng 12 phút.  

- GV quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế 

ngồi học cho HS; chấm chữa bài. 

- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm 

tra bài cho nhau. 

Hoạt động 3: Chữa bài 

- GV Gọi 1 HV lên điều hành phần chia sẻ 

trước lớp. 

* Bài 4/32 

- Gọi Hs nêu nối tiếp bài làm 

 

 

 

- HS thực hiện 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.  

- Hs làm bài 

 

 

 

 

 

 

-1 Hs lên chia sẻ. 

 

 

- Bạn cho mình mượn bút chì nhé! Mình 



HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng 

    GV chốt: Tác dụng của dấu gạch 

ngang 

Bài 5/32  

- GV gọi 1 HS nêu yêu cầu. 

- Yêu cầu HS nêu câu chuyện, bài văn, bài 

thơ đã chuẩn bị. (có thể chọn bài Cậu bé 

học lam thuốc) 

- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi. 

 

- GV cho HS chia sẻ trước lớp. 

- GV nhận xét, tuyên dương HS. 

   GV chốt: Muốn thành công trong bất 

cứ việc gì cũng cần phải yêu nghề, say mê 

với công việc mà mình lựa chọn 

3. Hoạt động vận dụng 

- Em hãy kể về ước mơ của mình? Em đã 

làm gì để thực hiện ước mơ đó? 

- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS. 

- Nhận xét giờ học. 

- Dặn chuẩn bị bài sau. 

để quên ở nhà mất rồi. 

- Được! Của bạn đây. 

- Hs nhận xét 

 

 

 

- Hs nêu. 

- HS nêu bài mình chọn. 

 

 

- HS chia sẻ trong nhóm đôi. 

- 4,5 HS chia sẻ. Lớp điền phiếu đọc 

sách. 

 

 

 

 

 

- HS chia sẻ. 

 

 

- HS lắng nghe, theo dõi 

Cộng lạc, ngày .... tháng 3 năm 2023 



BAN GIÁM HIỆU PHÊ DUYỆT 

 

 

 

 

 


